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AMINOAXIT 

A. Cơ sở lí thuyết 

1. Khái niệm, cấu tạo và danh pháp 

- Tóm tắt lí thuyết 

 
- Cấu tạo phân tử 

 Ở trạng thái kết tinh amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực : 

 

R CH COO

NH3
+

-

d¹ng ion l­ìng cùc  
 Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử : 

R CH COO

NH3
+

-

d¹ng ion l­ìng cùc 

R CH COOH

NH2

d¹ng ph©n tö  
 Như vậy, trong dung dịch amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực 

 Tính chất hóa học của dạng ion lưỡng cực và dạng phân tử tương tự nhau, do đó để đơn 

giản người ta sử dụng dạng phân tử trong các tính toán và tính chất hóa học của amino axit 

- Tên một số α – amino axit 

Công thức Tên thay thế Tên bán hệ thống Tên Kí Phân 

AMINO AXIT

(H2N)nR(COOH)m

CnH2n + 2 - 2k + tOzNt

CxHyOzNt

t chẵn  y chẵn ; t lẻ  y lẻ

Cấu tạo phân tử :

Danh pháp :

Khái niệm : 

Amino axit có tính lưỡng tính vì :

Ở trạng thái kết tinh amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực 

vì có phản ứng của COOH với NH2

là những hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời : 

Thí dụ : 
H2N-CH2-COOH

H2N-CH2-CH2-COOH

COOH có tính axit

NH2 có tính bazơ

Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử

Tên thay thế :

Tên bán hệ thống :

Tên axit tương ứng + vị trí nhóm NH2 (1,2,3...) + amino

Đánh số từ C ở nhóm COOH

Tên axit tương ứng + vị trí nhóm NH2 (α, β, γ, δ, ε...) + amino

Đánh chữ cái bắt đầu từ C liên kết với COOH

NH2 (amino)

COOH (cacboxyl)

Thí dụ : 
H2N - CH2 - CH2 - COOH : Axit - 3 - aminopropanoic

CH3 - CH(NH2) - COOH : Axit - 2 - aminopropanoic

Thí dụ : 
CH3 - CH(NH2) - COOH : Axit - α - aminopropionic

H2N - CH2 - CH2 - COOH : Axit - β - aminopropionic

Tên thường :

H2N - CH2 - COOH :

CH3 - CH(NH2) - COOH :

Glyxin

Gly

Alanin

Ala

Hầu hết amino axit thiên nhiên là α-amino axit và đều có tên riêng (tên thường)
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thường hiệu tử 

khối 

CH2 COOH

NH2  

Axit aminoetanoic Axit aminoaxetic Glyxin  Gly 75 

CH COOH

NH2

CH3

 

Axit 2 - aminopropanoic Axit -aminopropionic Alanin  Ala 89 

CH COOH

NH2

CHCH3

CH3  

Axit 2-amino-3-

metylbutanoic 

Axit -aminoisovaleric Valin  Val 117 

CH COOH

NH2

CH2OH

 

Axit 2-amino -3(4-

hidroxiphenyl)propanoic 

Axit -amino -   -(p-

hidroxiphenyl)propionic 

Tyrosin Tyr 181 

CH2 CH COOH

NH2

CH2HOOC

 

Axit 2-

aminopentanđioic 

Axit -aminoglutaric Axit 

glutamic 

Glu 147 

CH2 CH COOH

NH2

CH2CH2CH2NH2

 

Axit 2,6-

điaminohexanoic  

Axit ,   -

điaminocaproic 

Lysin  Lys 146 

2. Lí tính và hóa tính 

- Tóm tắt lí thuyết 

 
- Tính chất axit – bazơ của dung dịch amino axit 

 Tính axit : Amino axit phản ứng với bazơ mạnh cho muối và nước. Thí dụ : 

 2 2 2 2 2H N CH COOH NaOH H N CH COONa H O− − + → − − +   

 Tính bazơ : Amino axit phản ứng với axit vô cơ mạnh cho muối. Thí dụ : 

 2 2 3 2H N CH COOH HCl ClH N CH COOH− − + → − −   

 Cation 3NH+−  có tính axit, anion COO−−  có tính bazơ. Thí dụ : 

AMINO AXIT

(H2N)nR(COOH)m

Tính chất hóa học :

Tính chất vật lí :

Các amino axit tồn tại ở dạng ion lưỡng cực :

Các amino axit có vị hơi ngọt, phân hủy khi nóng chảy

Axit - bazơ của dd amino axit :

Phản ứng este hóa của COOH : H2N - CH2 - COOH + C2H5OH 

những chất rắn ở dạng tinh thể không màu 

có nhiệt độ nóng chảy cao

dễ tan trong nước

Màu của chất chỉ thị :

Tính axit : H2N - CH2 - COOH + NaOH 

Tính bazơ :  H2N - CH2 - COOH + HCl  ClH3N - CH2 - COOH

H2N - CH2 - COOC2H5 

H2O

NH2 = COOH  quì tím không chuyển màu

NH2 > COOH  quì tím chuyển thành màu xanh

NH2 < COOH quì tím chuyển thành màu hồng

H2N - CH2 - COONa 

H2O

Tính chất của cả phân tử : 
Tác dụng của nhiệt  amit(-CO-NH-)

Phản ứng tạo phức của α - amino axit
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3 2 2

Axit

Baz¬

3 2 2 2 2

3 2 2 2 2

2 2 3 2

3 2

Tæng qu¸t :

RNH OH RNH H O

RCOO H RCOOH

ThÝ dô :

ClH N CH COOH 2NaOH NaCl H N CH COONa 2H O

ClH N CH COONa NaOH NaCl H N CH COONa H O

H N CH COONa 2HCl ClH N CH COOH NaCl

ClH N CH CO

+ −

− +

+ → +

+ →

− − + → + − − +

− − + → + − − +

− − + → − − +

− − 3 2ONa HCl ClH N CH COOH NaCl+ → − − +

  

- Phản ứng este hóa nhóm COOH 

Tương tự axit cacboxylic, amino axit phản ứng được với ancol (có axit vô cơ mạnh xúc tác) cho 

este. Thí dụ : 

 
khÝ HCl

2 2 2 5 2 2 2 5 2H N CH COOH C H OH H N CH COOC H H O⎯⎯⎯⎯→− − + − − +⎯⎯⎯⎯   

- Tính chất của các phân tử : 

 Do ảnh hưởng của nhóm COOH và nhóm NH2 trong amino axit nên aminoaxit có thể 

tham gia phản ứng trùng ngưng, phản ứng tách NH3,... tùy thuộc vào vị trí của nhóm NH2 

so với nhóm COOH 

 Tác dụng của nhiệt : 

✓ Hai phân tử   -amino axit bị tách 2 phân tử nước tạo thành hợp chất vòng theo 

hướng sau: 

CH2 C

NH2

O

OH CH2

COH O

NH2+
t0 CH2

C O

NHCH2 C

NH

O

+    2H2O

NH

CH2

CH2

NH

O

O  
✓ Phân tử   - amino axit bị tác một phân tử NH3 tạo thành axit ,   - không no 

0t

2 2 2 2 3H N C H C H COOH CH CH COOH NH
 

− − − ⎯⎯→ = − +   

✓ Phân tử   - hoặc   - amino axit bị tách một phân tử nước tạo thành mạch vòng 

theo hướng: 

CH2 CH2 CH2

CNH2 OH O

    t0 CH2 CH2 CH2

CNH O

+      H2O

CH2

CH2

CH2

C

N
H

O
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✓ Khi đun nóng từ   -amino axit trở lên thì xảy ra phản ứng trùng ngưng tạo thành 

polime thuộc loại poliamit: 
0

axit aminocaproic
hay axit 6 aminohexanoic

t
2 2 5 2 5 n 2

nilon 6

nH N [CH ] COOH ( NH [CH ] CO ) nH O

−
−

−

− − ⎯⎯→ − − − − +   

✓ Chú ý rằng sự kết hợp từ 2 phân tử amino axit trở lên để tách ra phân tử H2O 

thuộc loại phản ứng trùng ngưng : 

▪ Nhóm -NH-CO- gọi là nhóm amit 

▪ Đặc biệt nhóm -NH-CO- do các   -aminoaxit gọi là nhóm peptit 

▪ Nhóm -NH-CO- bị thủy phân trong môi trường axit hoặc kiềm khi đun 

nóng (tương tự phản ứng của nhóm este), khi đó H+  mang một phần 

điện dương của H2O sẽ tấn công vào N−
 mang một phần điện âm của -

NH-CO- để tạo ra -NH2, OH−
 mang một phần điện âm của nước sẽ tấn 

công vào C+
 mang một phần điện dương của -NH-CO- để tạo ra COOH 

 Phản ứng tạo hợp chất phức :  

Các  -aminoaxit phản ứng với một số ion kim loại nặng cho hợp chất phức chất khó tan 

có màu đặc trưng. Thí dụ hợp chất của glyxin với Cu2+: 

CH2 COOH

NH2

2
+       CuO

CH
2

C

O

O

NH
2

Cu

O C

O

CH
2

NH
2

+   H2O

 
                                                                         Kết tủa màu xanh 

Có thể thay CuO bằng Cu(OH)2,.... 

B. Các dạng bài tập  

Dạng 1 : Đốt cháy amino axit 

1. Phương pháp làm bài tập 

- Đốt cháy amino axit bằng O2 : 

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
x y z t 2 2 2

Amino axit

C H O N CO N H O
+

⎯⎯⎯→ + +   

2

2

2

2 2 2

2

B¶o toµn C
C(amino axit) CO

B¶o toµn H
H(amino axit) H O

B¶o toµn N
N(amino axit) N

B¶o toµn O
O(amino axit) O (pø) CO H O

B¶o toµn khèi l­îng cho pø
amino axit O (pø) C

n n

n 2.n

n 2.n

n 2.n 2.n n

m m m

⎯⎯⎯⎯⎯→ =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =
2 2 2O H O N

B¶o toµn khèi l­îng aminoaxit
amino axit C(amino axit) H(amino axit) N(amino axit) O(amino axit)

m m

m m m m m

+ +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + + +

  

- Mối quan hệ số mol CO2, H2O, N2 và k khi đốt cháy một amino axit 
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Sơ đồ phản ứng : 

 

2

2

2

2

O
n 2n 2 2k t z t 2 2 2

CO

H O

N

t t
C H O N nCO (n 1 k )H O N

2 2

t ta
a na (n 1 k )a

2 2

n na mol

t
n (n 1 k )a mol

2

ta
n mol

2

+
+ − + ⎯⎯⎯→ + + − + +

→ + − +


=




 = + − +



=

  

Ta xét trường hợp đặc biệt :



amino axit

2 2

2 2 2
n 2n 1 2 2 2

n 2n 1 2 2

2 2

2

k 1(v× sè COOH 1)t 1
H O CO

t 1
k 1

H O CO N
C H O N H O CO

B¶o toµn N
C H O N N

H O CO

Amino axit cã 1NH

t t
n n (n 1 k ).a n.a k 1 k 1,5 k 1 (*)

2 2

n n n
n 2.(n n ) (**)

n 2.n

n n

+

+

 =

=
=

  + − +    + ⎯⎯→  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =


⎯⎯⎯→ − =
 = −

⎯⎯⎯⎯⎯→ =




⎯ → n 2n 1 2 2 2

2 2 2

n 2n 1 2theo (*)
amino axit

C H O N H O CO

amino axit

H O CO N

n 2n t 2 t

Amino axit : C H O N
k 1

n 2.(n n )

k 1
n n n

Amino axit : C H O N

+

+

+

  
⎯⎯⎯⎯→ =  

= −⎯⎯⎯⎯⎯⎯  

=
− =  



 

2. Các thí dụ 

Thí dụ 1 : Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X (X chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH) thì 

thu được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O và 1,12 lít khí N2 (đktc). Công thức của X là 

  A. H2N−C2H2−COOH. B. H2N−CH2−COOH. 

  C. H2N−C2H4−COOH. D. H2N−C≡C−COOH. 

   Lời giải 

Số mol N2 là : 
2N

1,12
n 0,05 mol

22,4
= =   

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
x y 2 2 2 2

0,3 mol 0,25 mol 0,05 molX

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

x y 2 2 x y 2

2

x y 2 2

x y 2

2

x y 2 2

x y 2

B¶o toµn N
C H O N N C H O N

COB¶o toµn C
C H O N CO

C H O N

H OB¶o toµn H
C H O N H O

C H O N

3 5 2 2 2 2

n 2.n n 2.0,05 0,1 mol

n 0,3
x.n n x 3

n 0,1

2.n 2.0,25
y.n 2.n y 5

n 0,1

X : C H O N hay H N C H COOH

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

 − −

  

Đáp án A 
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Thí dụ 2 : Đốt cháy hoàn toàn một amino axit X (có 1 nhóm NH2) thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 

3,15 gam H2O. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

    Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
2

2

CO

H O

3,36
n 0,15 mol

22,4

3,15
n 0,175 mol

18


= =


 = =


  

2 2

n 2n 1 2 2 2

H O CO n 2n 1 2

C H NO H O CO2

n n X : C H NO

n 2.(n n ) 2.(0,175 0,15) 0,05 molXcã 1NH +

+   
 

= − = − =  

  

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
n 2n 1 2 2 2 2

0,15 mol 0,175 mol0,05 mol

C H NO CO H O N
+

+ ⎯⎯⎯→ + +   

2

n 2n 1 2 2

n 2n 1 2

COB¶o toµn C
C H NO CO

C H NO

3 7 2 2 2 4

n 0,15
n.n n n 3

n 0,05

X : C H NO hay H NC H COOH

+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



  

Các công thức cấu tạo thỏa mãn X là : 

 

CH2 CH2 COOH

NH2

CH3 CH COOH

NH2  
Vậy có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn X 

Đáp án B 

Thí dụ 3 : Đốt cháy hoàn toàn 8,7 gam amino axit X (có 1 nhóm NH2) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,25 

mol H2O và 1,12 lít (ở đktc) một khí trơ. Công thức phân tử của X là 

    A. C3H5O2N2.    B. C3H5O2N.       C. C3H7O2N.               D. C6H10O2N2. 

 Lời giải 

Khí trơ thu được là N2 
2N

1,12
n 0,05 mol

22,4
 = =   

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
x y z 2 2 2

0,3 mol 0,25 mol 0,05 mol8,7 gam X

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   



x y z 2 x y z

2

x y z 2

x y z

2

x y z 2

x y z

B¶o toµn N
C H O N N C H O N

COB¶o toµn C
C H O N CO

C H O N

H OB¶o toµn H
C H O N H O

C H O N

x 3
y 5

n 2.n n 2.0,05 0,1 mol

n 0,3
x.n n x 3

n 0,1

2.n 2.0,25
y.n 2.n y 5

n 0,1

Ta cã : (12x y 16z 14).0,1 8,7

=
=

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

+ + + = ⎯⎯ →

3 5 2

z 2

X : C H O N

⎯ =



  

Đáp án B 
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Thí dụ 4 : Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 

0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Số đồng phân 

cấu tạo thỏa mãn Y là 

 A. 4.  B. 3.  C. 2. D. 1. 

    Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
2

2

CO

H O

15,68
n 0,7 mol

22,4

14,4
n 0,8 mol

18


= =


 = =


  

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
2 2 2x y z t

0,7 mol 0,8 mol
0,5 mol

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

2 Y

2x y z t

x y z t

CO C 2B¶o toµn C
C H O N CO X Y

C H O N

X X

n 0,7
x.n n x 1,4 C 1,4 C 1,4 C

n 0,5

C 1,4 C 1 X : HCOOH


⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  = ⎯⎯⎯→  

  = 

  

H O(X,Y) CO (X,Y)2 2 2

2 2 2 2

n nX(HCOOH) O
H O(X) CO (X) H O(Y) CO (Y)n n n n

+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

2 2

2 2

H O(Y) CO (Y) n 2n 1 2

Y H O(Y) CO (Y)2

n n Y : C H NO

n 2.[n n ]Y : 1NH

+   
 

= −  

  

2

2 2

2 2 2 2
2

2 2

n 2n 1 2

X O
H O(X) CO (X)

Y
H O(X,Y) CO (X,Y) Y H O(X,Y) CO (X,Y)Y O Y

H O(Y) CO (Y)

C H NO HCOOH

n n 0
n

n n n 2.[n n ]n 2n n
2

n 2.(0,8 0,7) 0,2 mol n 0,5 0,2 0,3 mol
+

+

+

⎯⎯⎯⎯→ − =

 − =  = −

⎯⎯⎯⎯→ − = 


 = − =  = − =

  

Sơ đồ phản ứng : 

 2
0,3 mol O

2 2 2
n 2n 1 2

0,7 mol 0,8mol
0,2 mol

HCOOH

CO H O N
C H NO

+

+

 
  

⎯⎯⎯→ + + 
 
  

  

n 2n 1 2 2

B¶o toµn C
HCOOH C H NO CO

2 5 2 2 2

1.n n.n n 1.0,3 n.0,2 0,7 n 2

Y : C H NO hay H N CH COOH

+
⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

 − −
  

Vậy có 1 đồng phân cấu tạo thỏa mãn Y 

Đáp án D 

Thí dụ 5 : Este X được điều chế từ amino axit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 

51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6 gam khí CO2, 8,1 gam nước và 1,12 lít nitơ (đktc). 

Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. H2N-CH22-COO-C2H5.   B. H2N-CH2-COO-C2H5 .             

C. H2N-CH(CH3)-COOH.                          D. H2N-CH(CH3)-COOC2H5. 

    Lời giải 

Số mol các chất là : 
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2

2

2

CO

H O

N

17,6
n 0,4 mol

44

8,1
n 0,45 mol

18

1,12
n 0,05 mol

22,4


= =




= =



= =


  

 
2X H X

10,3
M 51,5.M 51,5.2 103 n 0,1 mol

103
= = =  = =   

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
x y z t 2 2 2

0,4 mol 0,45 mol 0,05 mol0,1 mol

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

2

x y z t 2

x y z t

2

x y z t 2

x y z t

2

x y z t 2

x y z t

COB¶o toµn C
C H O N CO

C H O N

H OB¶o toµn H
C H O N H O

C H O N

NB¶o toµn N
C H O N N

C H O N

X

n 0,4
x.n n x 4

n 0,1

2.n 2.0,45
y.n 2.n y 9

n 0,1

2.n 2.0,05
t.n 2.n t 1

n 0,1

M 12x y 16z 14t 103 12

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

= + + +  =

x 4
y 9
t 1

4 9 2x y 16z 14t z 2 X : C H O N

=
=
=+ + + ⎯⎯⎯→ = 

  

2 2 2 5X lµ este cña amino axit vµ ancol etylic X : H N CH COOC H − −   

Đáp án B 

Thí dụ 6 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít CO2, 0,56 lít N2 (các khí đo ở 

đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối 

H2NCH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

    A. H2NCH2COOC3H7.                              B. H2NCH2COOCH3. 

    C. H2NCH2CH2COOH.                             D. H2NCH2COOC2H5. 

  Lời giải 

Số mol các chất là : 

 

2

2

2

CO

H O

N

3,36
n 0,15mol

22,4

3,15
n 0,175 mol

18

0,56
n 0,025mol

22,4


= =




= =



= =


  

2 2 2

X
H O CO N

n 2n t 2 t

n 2n 1 2NaOH
2 2

k 1
n n n t 1

X : C H O N
X :C H O N

X H NCH COONa

+

++

=
− =  =  

  


⎯⎯⎯⎯→ 

  

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
n 2n 1 2 2 2 2

0,15mol 0,175mol 0,025molX

C H NO CO H O N
+

+ ⎯⎯⎯→ + +   
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n 2n 1 2 2 n 2n 1 2

2

n 2n 1 2 2

n 2n 1 2

B¶o toµn N
C H NO N C H NO

COB¶o toµn C
C H NO CO 3 7 2

C H NO

X NaOH
2 2 2 2 3

n 2.n n 2.0,025 0,05 mol

n 0,15
n.n n n 3 X : C H NO

n 0,05

H N CH COONa X : H N CH COOCH

+ +

+

+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = = 

⎯⎯⎯⎯⎯→ − −  − −

  

Đáp án B 

Dạng 2 : Phản ứng axit – bazơ của amino axit  

1. Phương pháp làm bài tập 

-  Amino axit tác dụng với dung dịch bazơ :   

 Sơ đồ phản ứng : 

2 n m 2 n m 2(H N) R(COOH) mOH (H N) R(COO ) mH O− −+ → +   

 Theo sơ đồ ta có : 

2 n m

2 n m

OH (pø)

(H N) R(COOH)OH (pø)
(H N) R(COOH)

n
n m.n m

n

−

− =  =   

- Amino axit tác dụng với dung dịch axit : 

 Sơ đồ phản ứng : 

2 n m 3 n m(H N) R(COOH) nH (H N ) R(COOH)+ ++ →   

 Theo sơ đồ ta có : 

2 n m

2 n m

H (pø)

(H N) R(COOH)H (pø)
(H N) R(COOH)

n
n n.n n

n

+

+ =  =   

- Khi cho amino axit X tác dụng với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y. Sau đó cho dung dịch Y 

tác dụng hết với dung dịch NaOH : 

 Cho dù giai đoạn amino axit X tác dụng với dung dịch HCl xảy ra như thế nào (amino axit 

dư hoặc HCl dư) thì cuối cùng dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch NaOH sẽ thu được 

dung dịch gồm NaCl, (H2N)nR(COONa)m và có thể có NaOH dư. 

 Do đó ta coi amino axit và HCl đồng thời phản ứng với NaOH theo sơ đồ sau : 

2 n m 2 n m
c« c¹n

NaOH2 n m

dung dÞch cuèi cïng r¾n khan

2

(H N) R(COONa) (H N) R(COONa)

NaCl NaCl
(H N) R(COOH)

NaOH d­ NaOH d­
HCl

H O

+

   
   

⎯⎯⎯→   
     ⎯⎯⎯⎯→     
 

  

- Khi cho amino axit X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Sau đó dung dịch Y 

tác dụng hết với dung dịch HCl : 

 Cho dù giai đoạn amino axit X tác dụng với dung dịch NaOH xảy ra như thế nào (amino 

axit dư hoặc NaOH dư) thì cuối cùng dung dịch Y tác dụng hết với dung dịch HCl sẽ thu 

được dung dịch gồm NaCl, (ClH3N)nR(COOH)m và có thể có HCl dư. 

 Do đó ta coi amino axit và NaOH đồng thời phản ứng hết với HCl theo sơ đồ sau : 
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3 n m
c« c¹n 3 n m

HCl2 n m

r¾n khan
dung dÞch cuèi cïng

2

HCld­
(ClH N) R(COOH)

(ClH N) R(COOH)
NaCl(H N) R(COOH)

NaCl
HCl d­NaOH

H O

+


 
   

⎯⎯⎯→    
⎯⎯⎯→     

  
  

2. Các thí dụ  

Thí dụ 1 : Cho 8,9 gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Khối lượng muối thu được là  

A. 30,9 gam.  B. 31,9 gam. C. 11,1 gam. D. 11,2 gam. 

   Lời giải 

Số mol alanin là : 
3 2CH CH(NH )COOH

8,9
n 0,1 mol

89
= =   

Sơ đồ phản ứng : 

  3 2 3 2 2

8,9 gam 0,1 mol muèi

CH CH(NH )COOH NaOH CH CH(NH )COONa H O



+ → +   

Na H

Na

H vµ Na ®Òu hãa trÞ I Sù thay thÕ H trong COOH b»ng Na theo 1 : 1 n n

n 0,1 mol

  =

 =
  

3 2 3 2CH CH(NH )COONa CH CH(NH )COOH Na H muèi

muèi

m m m m m 8,9 23.0,1 1.0,1

m 11,1 gam

− = −  − = −

 =
  

Đáp án C 

Thí dụ 2 : 0,01 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức 

của X có dạng  

A. H2NRCOOH. B. (H2N)2RCOOH. 

C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2R(COOH)2. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  2 n m 3 n m(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)+ →   

 
2 n m

2 n m

HCl
HCl (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 0,02
n n.n n 2

n 0,01
 =  = = =   

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  2 n m 2 n m 2(H N) R(COOH) mNaOH (H N) R(COONa) mH O+ → +   

 
2 n m

2 n m

NaOH
NaOH (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 0,01
n m.n m 1

n 0,01
 =  = = =   

n 2
m 1

2 2X : (H N) RCOOH

=
=

⎯⎯⎯→   

Đáp án B 

Thí dụ 3 : Cho 0,1 mol Y (là amino axit có dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 

11,15 gam muối. Y là  

A. glyxin (axit aminoaxetic).  

B. alanin (axit -aminopropionic). 
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C. phenylalanin (axit 2-amino-3-phenylpropanoic).    

D. valin (axit -aminoisovaleric). 

 Lời giải 

Phương trình phản ứng : 

 2 3

Y muèi

H NRCOOH HCl ClH NRCOOH+ →   

3 2 3

3 2 2

ClH NRCOOH H NRCOOH ClH NRCOOH

ClH NRCOOH H NRCOOH HCl H NRCOOH

Y Y 2 2

Glyxin

n n n 0,1 mol

M M M M 36,5

(36,5 M ).0,1 11,15 M 75 Y : H NCH COOH

=  =
 

= + = +

 + =  = 

  

Đáp án A 

Thí dụ 4 : Cho  - amino axit mạch không phân nhánh X có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 

0,1 mol NaOH thu được 9,55 gam muối. X là  

A. axit 2-aminopropanđioic. B. axit 2-aminobutanđioic. 

C. axit 2-aminopentanđioic D. axit 2-aminohexanđioic. 

    Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2 2 2 2 2

0,1 mol 9,55 gam muèi

H NR(COOH) NaOH H NR(COONa) H O+ → +   

2 2 2 2

B¶o toµn Na NaOH
NaOH H NR(COONa) H NR(COONa)

3 5

n 0,1
n 2.n n 0,05 mol

2 2

(16 R 67.2).0,05 9,55 R 41(C H )

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

 + + =  =

  

Công thức cấu tạo và tên gọi của X là : 

 

HOOC CH CH2 CH2 COOH

NH2

Axit 2 – aminopentan®ioic 

1 2 3 4 5

 
Đáp án C 

Thí dụ 5 : Cho 100 ml dung dịch amino axit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. 

Mặt khác 100 ml dung dịch amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,5M. Biết A có tỉ 

khối hơi so với H2 bằng 52. Công thức phân tử của A là 

  A. (H2N)2C2H3COOH. B. H2NC2H3(COOH)2.  

  C. (H2N)2C2H2(COOH)2.                 D. H2NC3H5(COOH)2. 

   Lời giải 

Số mol của A là : An 0,1.0,2 0,02 mol= =  

Đặt công thức của A là (H2N)nR(COOH)m  

Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch NaOH : 

  Số mol NaOH là : NaOHn 0,08.0,25 0,02mol= =   

  Phương trình phản ứng : 

   2 n m 2 n m 2(H N) R(COOH) mNaOH (H N) R(COONa) mH O+ → +   

  
2 n m

2 n m

NaOH
NaOH (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 0,02
n m.n m 1

n 0,02
 =  = = =   
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Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch HCl : 

  Số mol HCl là : HCln 0,08.0,5 0,04mol= =   

  Phương trình phản ứng : 

   2 n m 3 n m(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)+ →   

  
2 n m

2 n m

HCl
HCl (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 0,04
n n.n n 2

n 0,02
 =  = = =   

2

2 2

A H 2 3

2 2 2 3

A : (H N) RCOOH

M 52.M 52.2 104 16.2 R 45 104 R 27(C H )

A : (H N) C H COOH



= = =  + + =  =



  

Đáp án A 

Thí dụ 6 : Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch 

NaOH dư, thu được dung dịch Y chứa (m + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn 

toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Giá trị của m là 

     A. 112,2.                B. 165,6.          C. 123,8.        D. 171,0.  

    Lời giải 

X gồm CH3-CH(NH2)-COOH (alanin) và HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH (axit glutamic) 

Đặt số mol các chất trong X là : CH3-CH(NH2)-COOH : a mol ; HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH : b 

mol 

Xét giai đoạn m gam X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 X tác dụng với NaOH là do nhóm COOH của X tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2

X muèi

COOH NaOH COONa H O+ → +   

 H và Na đều hóa trị I nên sự thay thế H trong COOH bằng Na theo tỉ lệ 1 : 1. Ta có : 

  H Na H Nan n §Æt : n n x mol=  = =   

 muèi X Na Hm m m m (m 30,8) m 23.x 1.x x 1,4 mol− = −  + − = −  =   

 
B¶o toµn H cña COOH

COOH H COOHn n n 1,4 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

 
3 2 2 3 5 2

B¶o toµn COOH
CH CH(NH ) COOH H NC H (COOH) COOHn 2.n n a 2b 1,4 (1)− −⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =   

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với dung dịch HCl là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3

X muèi

NH HCl NH Cl+ →   

 

2 2

2

3 2 2 3 5 2 2

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl muèi HCl HCl

HCl

NH HCl NH

B¶o toµn NH
CH CH(NH ) COOH H NC H (COOH) NH

m m m m m m 36,5 m 36,5 gam

36,5
n 1 mol

36,5

n n n 1 mol

n n n a b 1 (2)− −

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + = +  =

 = =

=  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

  

3 2 2 3 5 2

Tæ hîp (1), (2)

CH CH(NH ) COOH H NC H (COOH)

a 0,6 mol ; b 0,4 mol

m m m 89.0,6 147.0,4 112,2 gam− −

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

= + = + =
  

Đáp án A 
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Thí dụ 7 : Cho hỗn hợp hai amino axit đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl vào 440 ml 

dung dịch HCl 1M được dung dịch X. Để tác dụng hết với dung dịch X cần 840 ml dung dịch NaOH 1M. 

Vậy khi tạo thành dung dịch X thì 

 A. aminoaxit và HCl cùng hết.    B. dư aminoaxit.  

   C. dư HCl.                                  D. không xác định được. 

   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,44.1 0,44 mol

n 0,84.1 0,84 mol

= =


= =
   

Do các chất trong X đều tác dụng với NaOH, do đó ta có thể coi amino axit và HCl đồng thời tác dụng 

với NaOH theo sơ đồ sau : 

 
2 2

2

H NRCOOH H NRCOONa
NaOH H O

HCl NaCl

   
+ → +   

   
  

2

2 2

Amino axit (1COOH) vµ HCl®Òu cã1H mang tÝnh axit
H NRCOOH HCl NaOH

H NRCOOH H NRCOOH

n n n

n 0,44 0,84 n 0,4 mol

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =

 + =  =
  

Xét giai đoạn amino axit tác dụng với dung dịch HCl : 

 Phương trình phản ứng : 

  2 3H NRCOOH HCl ClH NRCOOH+ →   

 
2

2
H NRCOOH HCl

0,44 mol0,4 mol

H NRCOOH hÕt
n n

HCl d­


  


  

   dung dịch X gồm ClH3NRCOOH và HCl dư 

Các phương trình phản ứng khi cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 
2

3 2 2

HCl NaOH NaCl H O

ClH NRCOOH + 2NaOH H NRCOONa NaCl 2H O

+ → +

→ + +
  

Đáp án C 

Thí dụ 8 : Cho hỗn hợp hai amino axit đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl vào 360 ml 

dung dịch HCl 1M được dung dịch X. Để tác dụng hết với dung dịch X cần 760 ml dung dịch NaOH 1M. 

Vậy khi tạo thành dung dịch X thì 

 A. amino axit và HCl cùng hết.    B. dư amino axit.  

 C. dư HCl.   D. không xác định được.  

  Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,36.1 0,36 mol

n 0,76.1 0,76 mol

= =


= =
  

Do các chất trong X đều tác dụng với NaOH, do đó ta có thể coi amino axit và HCl đồng thời tác dụng 

với NaOH theo sơ đồ sau : 

 
2 2

2

H NRCOOH H NRCOONa
NaOH H O

HCl NaCl

   
+ → +   

   
 

2

2 2

Amino axit (1COOH) vµ HCl®Òu cã1H mang tÝnh axit
H NRCOOH HCl NaOH

H NRCOOH H NRCOOH

n n n

n 0,36 0,76 n 0,4 mol

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =

 + =  =
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Xét giai đoạn amino axit tác dụng với dung dịch HCl : 

 Phương trình phản ứng : 

  2 3H NRCOOH HCl ClH NRCOOH+ →  

 
2

2
H NRCOOH HCl

0,36 mol0,4 mol

H NRCOOH d­
n n

HCl hÕt


  


 

   dung dịch X gồm ClH3NRCOOH và H2NRCOOH dư 

Các phương trình phản ứng khi cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 
3 2 2

2 2 2

ClH NRCOOH 2NaOH H NRCOONa NaCl 2H O

H NRCOOH NaOH H NRCOONa H O

+ → + +

+ → +
  

Đáp án B 

Thí dụ 9 : Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 

NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là 

 A. 0,50. B. 0,65. C. 0,70. D. 0,55. 

 Lời giải 

Số mol HCl là : HCln 0,175.2 0,35 mol= =   

Các chất trong X đều tác dụng với NaOH, do đó ta có thể coi H2NC3H5(COOH)2 và HCl đồng thời tác 

dụng với NaOH theo sơ đồ sau : 

 

2 3 5 2

0,15 mol 2 3 5 2
2

0,35 mol

H NC H (COOH)

H NC H (COONa)
NaOH H O

NaClHCl

 
    

+ → +   
  

  

 


2 3 5 2

Amino axit cã 2COOH
HCl axit 1lÇn axit

NaOH(pø) H NC H (COOH) HCl NaOH(pø)n 2.n n n 2.0,15 0,35 0,65mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = + =    

Đáp án B 

Thí dụ 10 : Cho m gam hỗn hợp hai amino axit (trong phân tử chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm 

cacboxyl) tác dụng  với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng hết với các chất trong 

X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. 

Giá trị của m là     

      A. 17,1.  B. 16,1.  C. 15,1.  D. 18,1. 

    Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH NaOH

n 0,11.2 0,22 mol

8,4 16,8
m 200. 16,8gam n 0,42 mol

100 40

= =



= =  = =


  

Các chất trong X đều tác dụng với NaOH, do đó ta có thể coi amino axit và HCl đồng thời phản ứng với 

NaOH theo sơ đồ sau : 

 

2

m gam 2
2

0,42 mol

0,22 mol 34,37 gam r¾n

H NRCOOH

H NRCOONa
NaOH H O

NaClHCl

 
    

+ → +   
  

  
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2

2

2 2

COOH OH COO H O

H OH H O

H O H OOH
n n n 0,42mol

− −

+ −

−

 + → +


+ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

2 2

B¶o toµn khèi l­îng
H NRCOOH HCl NaOH r¾n H Om m m m m

m 36,5.0,22 16,8 34,37 18.0,42 m 17,1 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + = +

 + + = +  =
  

Đáp án A 

Thí dụ 11 : Cho X là axit cacboxylic, Y là amino axit (phân tử có một nhóm NH2). Đốt cháy hoàn toàn 

0,5 mol hỗn hợp gồm X và Y, thu được khí N2; 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Mặt khác, 

0,35 mol hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là 

 A. 4,38.  B. 5,11.  C. 6,39.  D. 10,22. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy 0,5 mol hỗn hợp X, Y :  

 Số mol các chất là : 

  
2

2

CO

H O

15,68
n 0,7 mol

22,4

14,4
n 0,8 mol

18


= =


 = =


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
2 2 2x y z t

0,7 mol 0,8 mol
0,5 mol

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

 

2 Y

2x y z t

x y z t

CO C 2B¶o toµn C
C H O N CO X Y

C H O N

X X

n 0,7
x.n n x 1,4 C 1,4 C 1,4 C

n 0,5

C 1,4 C 1 X : HCOOH


⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  = ⎯⎯⎯→  

  = 

  

 

H O(X,Y) CO (X,Y)2 2 2

2 2 2 2

n nX(HCOOH) O
H O(X) CO (X) H O(Y) CO (Y)n n n n

+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

 

2 2

2 2

H O(Y) CO (Y) n 2n 1 2

Y H O(Y) CO (Y)2

n n Y : C H NO

n 2.[n n ]Y : 1NH

+   
 

= −  

  

 

2

2 2

2 2 2 2
2

2 2

n 2n 1 2

2 n 2n 1 2 2

X O
H O(X) CO (X)

Y
H O(X,Y) CO (X,Y) Y H O(X,Y) CO (X,Y)Y O Y

H O(Y) CO (Y)

C H NO

B¶o toµn N
NH C H NO NH

n n 0
n

n n n 2.[n n ]n 2n n
2

n 2.(0,8 0,7) 0,2 mol

n n n 0,2 mol

+

+

+

+

⎯⎯⎯⎯→ − =

 − =  = −

⎯⎯⎯⎯→ − = 


 = − =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =
 

Xét giai đoạn 0,35 mol hỗn hợp X, Y tác dụng với dung dịch HCl : 

 
2NH (0,35 mol hçn hîp)

0,35
n .0,2 0,14 mol

0,5
= =   

 Trong hỗn hợp X, Y thì chỉ có Y tác dụng với dung dịch HCl theo sơ đồ sau : 

  2 3NH HCl NH Cl+ →   

 2HCl NH HCl

HCl

n n n 0,14 mol

m m 0,14.36,5 5,11 gam

 =  =

= = =
  

Đáp án B 
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Thí dụ 12 : Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch 

X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m 

gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là 

 A. 28,89.  B. 17,19.  C. 31,31.  D. 29,69. 

    Lời giải 

HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH : Axit glutamic 

Số mol các chất là : 

 

2 3 5 2H NC H (COOH)

HCl

NaOH

13,23
n 0,09 mol

147

n 0,2.1 0,2 mol

n 0,4.1 0,4 mol


= =


= =

 = =



  

Các chất trong X đều phản ứng với NaOH, do đó ta có thể coi axit glutamic và HCl đồng thời phản ứng 

với NaOH theo sơ đồ sau : 

 

2 3 5 2
2 3 5 2

0,09 mol
2

0,4 mol

0,2 mol

m gam r¾n

H NC H (COOH) H NC H (COONa)

NaOH NaCl H O
HCl

NaOH d­

   
    

+ → +   
   

   

  

Chứng minh NaOH dư : 

 
2 3 5 2NaOH H NC H (COOH) HCl

0,4 2.0,09 0,2 0,38

n 2.n n NaOH d­

+ =

 +    

Cách 1 : 

 

3 5

2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 5 2

2 3 5 2

B¶o toµn C H
H NC H (COONa) H NC H (COOH) H NC H (COONa)

B¶o toµn Cl
NaCl HCl NaCl

B¶o toµn Na
H NC H (COONa) NaCl NaOH d­ NaOH NaOH d­

NaOH d­

n n n 0,09 mol

n n n 0,2 mol

2.n n n n 2.0,09 0,2 n 0,4

n 0,

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =  + + =

 =

2 3 5 2H NC H (COONa) NaCl NaOH d­

02 mol

m m m m 191.0,09 58,5.0,2 40.0,02 29,69 gam= + + = + + =

  

Cách 2 : 

 

 2

2

2 2

2 3 5 2 2

COOH NaOH COONa H O
HCl NaOH NaCl H O

H O COOH HCl H O

B¶o toµn khèi l­îng
H NC H (COOH) HCl NaOH r¾n H O

n n n n 2.0,09 0,2 0,38mol

m m m m m

13,23 36,5.0,2 40.0,4 m 18.0,38 m 29,69 gam

+ → +
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = + =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + = +

 + + = +  =

  

Đáp án D 

Thí dụ 13 : Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N-R-COOR' (R, R' là các gốc hiđrocacbon), phần trăm 

khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ 

lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành 

anđehit). Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 12,96 

gam Ag kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 3,56. B. 5,34. C. 2,67. D. 4,45. 

  Lời giải 

Xác định X : 
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2
N(X)

3

2 2 3

R 14(CH )14 14
%m .100 15,73 .100 R R' 29

16 R 44 R' 16 R 44 R' R' 15(CH )

X : H N CH COOCH

=
=  =  + =  

+ + + + + + =

 − −

  

Số mol Ag là : Ag

12,96
n 0,12 mol

108
= =   

Sơ đồ phản ứng : 

 
0

3 3AgNO /NHNaOH CuO,t
2 2 3 3

YX ancol

H N CH COOCH CH OH HCHO 4Ag
++ +

− − ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

2 2 3

2 2 3

AgTheo s¬ ®å
H N CH COOCH

H N CH COOCH

n 0,12
n 0,03mol

4 4

m m 89.0,03 2,67 gam

− −

− −

⎯⎯⎯⎯⎯→ = = =

= = =

  

Đáp án C 

Thí dụ 14 : Hỗn hợp X gồm 1mol aminoaxit no, mạch hở và 1mol amin no, mạch hở. X có khả năng 

phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O 

và y mol N2. Giá trị x, y tương ứng là 

     A. 8 và 1,0.                B. 8 và 1,5.                C. 7 và 1,0.         D. 7 và 1,5. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl hoặc NaOH : 

 Đặt công thức của các chất trong X là (H2N)nR(COOH)m và CxHyNt 

 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

  Trong X, chỉ có amino axit tác dụng với NaOH theo phương trình sau : 

   2 n m 2 n m 2(H N) R(COOH) mNaOH (H N) R(COONa) mH O+ → +   

  
2 n m

2 n m

NaOH
NaOH (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 2
n m.n m 2

n 1
 =  = = =   

 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

  Các chất trong X đều tác dụng với HCl theo các phương trình sau : 

   
2 n m 3 n m

x y t x y t

(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)

C H N tHCl C H (NHCl)

+ →

+ →
  

  
2 n m x y tHCl (H N) R(COOH) C H N

n 1
n n.n t.n 2 n.1 t.1

t 1

=
 = +  = +  

=
  

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 
2 a 2a 1 4

b 2b 3

Amino axit no, m¹ch hë, 1NH , 2COOH C H NO

A min no, m¹ch hë, 1N C H N

−

+




  

 Sơ đồ phản ứng : 

  2

a 2a 1 4

1 mol O
2 2 2

b 2b 3 6 mol x mol y mol

1 mol

X

C H NO

CO H O N
C H N

−

+

+

 
 
 

⎯⎯⎯→ + + 
 
  

  

https://thi247.com/


 

Trang 18/70 - https://thi247.com/ 

 

 

a 2a 1 4 b 2b 3 2

a 2a 1 4 b 2b 3 2

a 2a 1 4 b 2b 3 2

2 a 2a 1 4 b

B¶o toµn N
C H NO C H N N

B¶o toµn C
C H NO C H N CO

B¶o toµn H
C H NO C H N H O

H O C H NO C H

n n 2.n 1 1 2.y y 1 mol

a.n b.n n a b 6

(2a 1).n (2b 3).n 2.n

n (a 0,5).n (b 1,5).n

− +

− +

− +

−

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

⎯⎯⎯⎯⎯→ − + + =

 = − + +
2b 3N

a b 6

(a 0,5).1 (b 1,5).1

x a b 1 x 7

+

+ =

= − + +

 = + + ⎯⎯⎯→ =

  

Đáp án C 

Thí dụ 15 : Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, mạch hở (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân 

tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch 

HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản 

phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là 

 A. 13 gam. B. 20 gam. C. 15 gam. D. 10 gam. 

    Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Số mol HCl là : HCln 0,03.1 0,03 mol= =   

 X tác dụng với dung dịch HCl là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3NH HCl NH Cl+ →   

 
2 2

2

NH HCl NH

N(X) NH N(X) N(X)

n n n 0,03mol

n n n 0,03 mol m 0,03.14 0,42 gam

 =  =

=  =  = =
  

 
O(X)

O(X) N(X) O(X)
N(X)

m 80 80 80 1,6
m .m .0,42 1,6 gam n 0,1 mol

m 21 21 21 16
=  = = =  = =   

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 Số mol O2 là : 
2O

3,192
n 0,1425 mol

22,4
= =   

 Sơ đồ phản ứng : 

  2

N(X)

O(X)

2

a mol

Ca(OH) d­ 3
2 2

20,1425 mol b moln 0,03 mol
3,83 gam X

n 0,1 mol
2

CO

CaCO
(C,H,O,N) O H O

N

N

+

=
 =

 
 

 
+ → ⎯⎯⎯⎯⎯→ 

 
 
 

  

 Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

 

2

2

2

2

B¶o toµn C (X O )
C(X) CO C(X)

B¶o toµn H(X O )
H(X) H O H(X)

B¶o toµn khèi l­îng X
C(X) H(X) O(X) N(X) X

n n n a mol

n 2.n n 2b mol

m m m m m 12a 1.2b 1,6 0,42 3,83

12a 2b 1,81 (1)

+

+

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + + =  + + + =

 + =

  

 
2

2 2 2

B¶o toµn O(X O )
O(X) O CO H On 2.n 2.n n 0,1 2.0,1425 2.a b

2a b 0,385 (2)

+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 + =
  

 
Tæ hîp(1), (2)

a 0,13 mol ; b 0,125 mol⎯⎯⎯⎯⎯→ = =  
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2 2

3 2 3

3

B¶o toµn C (CO Ca(OH) )
CaCO CO CaCO

kÕt tña CaCO

n n n 0,13mol

m m 100.0,13 13 gam

+
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

= = =
  

Đáp án A 

Thí dụ 16 : Cho 13,35 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml 

dung dịch NaOH 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 16,55 gam chất 

rắn khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

        A. HCOOH3NCH=CH2.                                   B. H2NCH2CH2COOH. 

       C. CH2=CHCOONH4.                                       D. H2NCH2COOCH3. 

  Lời giải 

Số mol các chất là : 

 3 7 2C H NO

NaOH

13,35
n 0,15 mol

89

n 0,1.2 0,2 mol


= =


 = =

  

Cho dù C3H7NO2 là chất nào thì đều tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 

3 7 2

3 7 2
NaOH C H NO

C H NO hÕt RCOONa
n n R¾n thu®­îc gåm : 

NaOH d­NaOH d­

 
   


  

3 7 2RCOONa C H NO RCOONan n n 0,15 mol=  =   

Sơ đồ phản ứng tạo ra chất rắn : 

 0,15 mol

0,2 mol

16,55 gam r¾n

RCOONa

NaOH

NaOH d­

 
 

→  
  

  

B¶o toµn Na
RCOONa NaOH d­ NaOH NaOH d­ NaOH d­

RCOONa NaOH d­ r¾n 2 2

2 2 3

n n n 0,15 n 0,2 n 0,05 mol

m m m (R 67).0,15 40.0,05 16,55 R 30(H NCH )

X : H NCH COOCH

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

+ =  + + =  = −



  

Phương trình phản ứng : 

 2 2 3 2 2 3H NCH COOCH NaOH H NCH COONa CH OH+ → +   

Đáp án D 

Thí dụ 17 : Hỗn hợp X gồm 2 mol amin no, đa chức, mạch hở A và 1 mol aminoaxit no mạch hở B tác 

dụng vừa đủ với 5 mol HCl hay 2 mol NaOH. Đốt m gam hỗn hợp X cần 29,68 lít O2(đktc) thu được 5,6 

lít khí N2 (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu gam 

muối ? 

 A. 35,96.  B. 49,68.  C. 40,24.  D. 44,95. 

   Lời giải 

Xác định số nhóm chức các chất trong X :  

 Đặt công thức các chất trong X là CxHyNt (A) ; (H2N)nR(COOH)m (B) 

 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

  X tác dụng với dung dịch NaOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

   2COOH NaOH COONa H O+ → +   

  COOH NaOH COOHn n n 2 mol =  =   
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2 n m

2 n m

B¶o toµn COOH COOH
(H N) R(COOH) COOH

(H N) R(COOH)

n 2
m.n n m 2

n 1
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =   

 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

  X tác dụng với dung dịch HCl chính là do N tác dụng theo sơ đồ sau : 

   N HCl NHCl+ →   

  N HCl Nn n n 5 mol =  =   

  
x y t 2 n m

B¶o toµn N amin ®a chøc
C H N (H N) R(COOH) N

t 2
t.n n.n n t.2 n.1 5

n 1

=
⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + = ⎯⎯⎯⎯⎯→

=
  

Xét giai đoạn đốt cháy m gam X : 

 
a 2a 4 2

2 b 2b 1 4

A no, hai chøc, m¹ch hë A : C H N

B no, m¹ch hë, 1NH ,2COOH B : C H NO

+

−




  

 Số mol các chất là : 

  
2

2

O

N

29,68
n 1,325 mol

22,4

5,6
n 0,25 mol

22,4


= =


 = =


  

Do tỉ lệ mol không đổi nên ta đặt số mol các chất trong X là CaH2a + 4N2 : 2c mol ; CbH2b – 1NO4 : c 

mol 

Sơ đồ phản ứng : 

 

a 2a 4 2

2c mol

2 2 2 2
b 2b 1 4 1,325 mol 0,25 mol

c mol

X

C H N

O CO H O N
C H NO

+

−

 
 
 

+ → + + 
 
  

  

a 2a 4 2 b 2b 1 4 2

B¶o toµn N
C H N C H NO N2.n n 2.n 2.2c c 2.0,25 c 0,1 mol

+ −
⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =   

2 a 2a 4 2 b 2b 1 4

2 a 2a 4 2 b 2b 1 4

2

b 2b 1 4 2

B¶o toµn C
CO C H N C H NO

B¶o toµn H
H O C H N C H NO

H O

B¶o toµn O
C H NO O C

n a.n b.n (0,2a 0,1b) mol

n (a 2).n (b 0,5).n (a 2).0,2 (b 0,5).0,1

n (0,2a 0,1b 0,35) mol

4.n 2.n 2.n

+ −

+ −

−

⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = +

⎯⎯⎯⎯⎯→ = + + − = + + −

 = + +

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =
2 2

2

2

O H O

CO

H O

C(X) H(X) N(X) O(X)

n

4.0,1 2.1,325 2.(0,2a 0,1b) (0,2a 0,1b 0,35) 0,2a 0,1b 0,9

n 0,9 mol

n 1,25 mol

m m m m m 12.0,9 2.1,25 28.0,25 64.0,1 26,7gam

+

 + = + + + +  + =

=
 

=

= + + + = + + + =

  

Xét giai đoạn m gam X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với HCl là do N tác dụng với HCl theo sơ đồ sau : 

  
X muèi

N HCl NHCl+ →   

 
2HCl (pø) N N HCl (pø)n n 2.n n 2.0,25 0,5 mol = =  = =   

 
B¶o toµn khèi l­îng

X HCl (pø) muèi muèi muèim m m 26,7 36,5.0,5 m m 44,95 gam⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =   
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Đáp án D 

C. Bài tập tự luyện và bài tập tổng hợp 

Bài 1 :  Một hợp chất chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối bằng 89. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol 

hợp chất thu được 3 mol CO2, 0,5 mol N2 và 3,5 mol hơi nước. Công thức phân tử của hợp chất đó là  

        A. C4H9O2N.    B. C2H5O2N. C. C3H7NO2.         D. C3H5NO2. 

    Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
x y z t 2 2 2

3 mol 3,5 mol 0,5 mol1 mol

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

2

x y z t 2

x y z t

2

x y z t 2

x y z t

2

x y z t 2

x y z t

x y z t

COB¶o toµn C
C H O N CO

C H O N

H OB¶o toµn H
C H O N H O

C H O N

NB¶o toµn N
C H O N N

C H O N

x 3
y

C H O N

n 3
x.n n x 3

n 1

2.n 2.3,5
y.n 2.n y 7

n 1

2.n 2.0,5
t.n 2.n t 1

n 1

M 89 12x y 16z 14t 89

=

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

=  + + + =

7
t 1

3 7 2

z 2

Hîp chÊt h÷u c¬ lµ : C H O N


=
=⎯⎯⎯→ =



  

Đáp án C 

Bài 2 : Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung 

dịch NaOH 1M. Giá trị của V là 

A. 100. B. 200. C. 50. D. 150. 

  Lời giải 

Số mol H2NCH2COOH là : 
2 2H NCH COOH

7,5
n 0,1 mol

75
= =   

Phương trình phản ứng : 

 2 2 2 2 2H NCH COOH NaOH H NCH COONa H O+ → +   

2 2NaOH H NCH COOH NaOH

NaOH
dd NaOH

M,NaOH

n n n 0,1 mol

n 0,1
V V 0,1 lÝt 100ml

C 1

 =  =

= = = = =
  

Đáp án A 

Bài 3 : X là một -amino axit no, chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,3 gam X tác 

dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

A. CH3CH(NH2)COOH. B. H2NCH2COOH. 

C. H2NCH2CH2COOH. D. CH3CH2CH(NH2)COOH. 

    Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2 3

10,3gam X 13,95 gam muèi

H NRCOOH HCl ClH NRCOOH+ →   
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B¶o toµn khèi l­îng
X HCl(pø) muèi HCl(pø) HCl(pø)

HCl(pø)

m m m 10,3 m 13,95 m 3,65 gam

3,65
n 0,1 mol

36,5

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

 = =
  

2

2 2

2

X no cã 1NH
H NRCOOH HCl(pø) H NRCOOH

H NRCOOH 3 6

n n n 0,1 mol

m 10,3 gam (16 R 45).0,1 10,3 R 42( C H )

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

=  + + =  = − −
  

3 2 2Xlµ amino axit X cã thÓlµ: CH CH CH(NH ) COOH−  − − −   

Đáp án D 

Bài 4 : Chất hữu cơ X có chứa 15,7303% nguyên tố N ; 35,9551% nguyên tố O về khối lượng và còn các 

nguyên tố C và H. Biết X có tính lưỡng tính và khi tác dụng với dung dịch HCl theo tỉ lệ mol 1:1. Công 

thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. H2N-COO-CH2CH3.    B. H2N-CH2-CH(CH3)-COOH.                    

C.  H2N-CH2-CH2-COOH.  D. H2N-CH2-COO-CH3. 

  Lời giải 

N(X) X
X X

x y z

O(X)
X

z 2
X 3 7 2

X HCl theo tØ lÖ 1 : 1 X cã 1N

14 14
%m .100 15,7303 .100 M 89

M M

§Æt c«ng thøc cña X lµ : C H O N

16z 16z
%m .100 35,9551 .100 z 2

M 89

x 3
M 89 12x y 16z 14 89 12x y 43 X : C H NO

y 7

=

+ 

=  =  =

=  =  =

=
=  + + + = ⎯⎯⎯→ + =  

=

  

2 2 2

axitbaz¬

X cã tÝnh l­ìng tÝnh X cã thÓ lµ : H N CH CH COOH − − −   

Đáp án C 

Bài 5 : Chất X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32%, 6,67%, 42,66%, 

18,67%. Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. X vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa 

tác dụng được với dung dịch HCl. Công thức cấu tạo của X là   

A. CH3-CH(NH2)-COOH.         B. H2N-CH22-COOH. 

C. H2N-CH2-COOH.                   D. H2N-CH23-COOH. 

  Lời giải 

*

C H O N
C H O N

C H O N

CT§GN cña X CTTQ cña X
2 5 2 2 5 2 n

n NX
X 2 5 2

kk

%m %m %m %m
n : n : n : n : : :

12 1 16 14

32 6,67 42,66 18,67
n : n : n : n : : : 2,67 : 6,67 : 2,67 :1,33 2 : 5 : 2 :1

12 1 16 14

C H O N (C H O N)

M
3 M 3.29 87 75n 87 n 1,16 n 1 X : C H O

M



=

 = = =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→

   =     ⎯⎯⎯→ =  N

  

2 2X võa t¸c dông víi HCl, võa t¸c dông víi NaOH XcãthÓ lµ: H N CH COOH − −   

Đáp án C 

Bài 6 : Đốt cháy hoàn toàn một amino axit X (có 1 nhóm NH2) thu được 8,96 lít CO2; 8,1 gam H2O. Thể 

tích các khí đo ở đktc. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là 
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 A. 4. B. 5.  C. 6. D. 3. 

   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
2

2

CO

H O

8,96
n 0,4 mol

22,4

8,1
n 0,45 mol

18


= =


 = =


  

2 2

2 2

H O CO n 2n 1 2

X H O CO2

n n X: C H NO

n 2.(n n ) 2.(0,45 0,4) 0,1 molX cã 1NH

+   
 

= − = − =  

  

Sơ đồ phản ứng : 

 2O
n 2n 1 2 2 2 2

0,4 mol 0,45 mol0,1 mol

C H NO CO H O N
+

+ ⎯⎯⎯→ + +   

2

n 2n 1 2 2

n 2n 1 2

COB¶o toµn C
C H NO CO 4 9 2

C H NO

n 0,4
n.n n n 4 X : C H NO

n 0,1+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =    

Các đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là : 

 

CH3 CH2 CH

COOH

NH2

CH3 CH CH2

COOH

NH2

CH2 CH2 CH2

COOH

NH2

CH2 CH CH3

COOH

NH2

CH3 C CH3

COOH

NH2

 
Vậy có 5 đồng phân cấu tạo thỏa mãn X 

Đáp án B 

Bài 7 : Khi cho 7,50 gam một amino axit X có một nhóm amino trong phân tử tác dụng với dung dịch 

HCl vừa đủ thu được 11,15 gam muối. Công thức phân tử của X là 

 A. C2H5NO2.  B. C3H7NO2.           C. C2H7NO2.  D. C4H7NO2.   

   Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2 m 3 m

7,5 gam X 11,15 gam muèi

H NR(COOH) HCl ClH NR(COOH)+ →   

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl muèi HCl HCl

HCl

m m m 7,5 m 11,15 m 3,65 gam

3,65
n 0,1 mol

36,5

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

 = =
  

2 mH NR(COOH)
2

CTPT cña X
2 2 2 5 2

m 1
m 7,5gam (16 R 45m).0,1 7,5 R 45m 59

R 14(CH )

X : H N CH COOH C H NO

=
=  + + =  + =  

=

 − − ⎯⎯⎯⎯⎯→

 

Đáp án A 
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Bài 8 :  A là một α−amino axit no, mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh, chứa một nhóm −NH2 và hai 

nhóm −COOH. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < 
2COn < 6 mol. Công 

thức cấu tạo của A là 

  A. 

H2N CH

COOH

CH CH3

COOH

 

  B. 

H2N CH

COOH

CH2 CH2 COOH

 

  C. 

CH

NH2

CH2 COOHHOOC

 

  D. 

CH2

COOH

CH CH2 COOH

NH2

 

   Lời giải 

2 n 2n 1 4A no, m¹ch hë, 1NH , 2COOH A : C H NO−   

Sơ đồ phản ứng : 

  2O
n 2n 1 4 2 2 2

1 mol

C H NO CO H O N
+

− ⎯⎯⎯→ + +   

2 n 2n 1 4 2

2

B¶o toµn C
CO C H NO CO

n Z
CO 5 9 4

n n.n n n.1 n mol

4,5mol n 6 mol 4,5 n 6 n 5 X: C H NO

−



⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =

     ⎯⎯⎯→ = 
  

X là α – amino axit có mạch cacbon không phân nhánh   X là : 

  

HOOC CH CH2 CH2 COOH

NH2  
Đáp án B 

Bài 9 : Một amino axit A có 3 nguyên tử C trong phân tử. Biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 2 mol 

NaOH nhưng chỉ phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl. Công thức cấu tạo của A là 

  A. 

CH3 CH COOH

NH2  

  B. 

HOOC CH COOH

NH2  

  C. 

CH2 CH2

NH2

COOH

 

  D. 

HOOC CH CH2

NH2

COOH

 

   Lời giải 

Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch NaOH : 

  Phương trình phản ứng : 
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   2 n m 2 n m 2(H N) R(COOH) mNaOH (H N) R(COONa) mH O+ → +   

  
2 n m

2 n m

NaOH
NaOH (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 2
n m.n m 2

n 1
 =  = = =   

Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch HCl : 

  Phương trình phản ứng : 

   2 n m 3 n m(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)+ →   

  
2 n m

2 n m

HCl
HCl (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 1
n n.n n 1

n 1
 =  = = =   

2 2
2 2

A : H NR(COOH)
A : H NCH(COOH)

A cã 3C

 



  

Công thức cấu tạo của A là : 

  

HOOC CH COOH

NH2  
Đáp án B 

Bài 10 : A là một α−amino axit no, mạch hở chỉ chứa một nhóm −NH2 và một nhóm −COOH. Cho 8,9 

gam A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,55 gam muối. Công thức cấu tạo của A là 

  A. 

CH CH2 COOHH3C

NH2  

  B. H2N − CH2− CH2 − COOH 

  C. 

CH3 CH COOH

NH2  

  D. 

CH2 CH COOH

NH2

H3C

 

   Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

  2 3

8,9 gam A 12,55 gam muèi

H NRCOOH HCl ClH NRCOOH+ →   

2

2 2

2

B¶o toµn khèi l­îng
A HCl(pø) muèi HCl(pø) HCl(pø)

HCl(pø)

A no, m¹ch hë cã 1NH
H NRCOOH HCl(pø) H NRCOOH

H NRCOOH

m m m 8,9 m 12,55 m 3,65 gam

3,65
n 0,1 mol

36,5

n n n 0,1 mol

m 8,9gam (16 R 45).0,1 8,9 R 2

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

 = =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

=  + + =  = 2 4

2 2 4

8( C H )

A : H NC H COOH

− −



  

A là α – amino axit  công thức cấu tạo của A là : 

  

CH3 CH COOH

NH2  
Đáp án C 

Bài 11 : Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 

đặc, bình (2) đựng nước vôi trong thì thấy khối lượng bình (1) tăng 12,6 gam, bình (2) có 30 gam kết tủa 
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và còn 2,24 lít khí N2 (đktc) bay ra. Lọc bỏ kết tủa ở bình (2) và đun nóng nước lọc thì thu thêm 15 gam 

kết tủa nữa. Khi cho X tác dụng với NaOH thu được sản phẩm chứa muối H2N-CH2-COONa. Công thức 

cấu tạo thu gọn của X là 

    A. H2N-CH2-COO-C3H7.           B. H2N-CH2-COO-CH3.          

 C. H2N-CH2-CH2-COOH.    D. H2N-CH2-COOH. 

  Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

2 2 4

2

0

b×nh (1) t¨ng

2

2,24 lÝt2
O H SO ®Æc (1)

2 Ca(OH) (2)2 3
X

30 gam (1)2 2

3 2

n­íc läc

t
3 2 3

n­íc läc 15 gam

m 12,6 gam

N
CO

(C,H,O,N) H O CO CaCO

N N

Ca(HCO )

Ca(HCO ) CaCO

+

+

=



 
 

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→     
 ⎯⎯⎯⎯⎯→   

   




⎯⎯→  2 2

(2)

CO H O+  + 

  

 

2 2 2

2

3

3

H O b×nh 1 t¨ng H O H O

N

CaCO (1)

CaCO (2)

12,6
m m m 12,6gam n 0,7 mol

18

2,24
n 0,1 mol

22,4

30
n 0,3 mol

100

15
n 0,15 mol

100

=  =  = =

= =

= =

= =

  

 
3 2 3 3 2

2 2

2 3 3 2

B¶o toµn Ca(®un n­íc läc)
Ca(HCO ) CaCO (2) Ca(HCO )

B¶o toµn C(CO Ca(OH) )
CO CaCO (1) Ca(HCO )

n n n 0,15 mol

n n 2.n 0,3 2.0,15 0,6 mol
+

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = + =
 

 2 2 2H O CO N n 2n t 2 t

n 2n 1 2

2 2

n n n X : C H O N
X : C H NO

X NaOH H NCH COONa

+

+

− =  


+ → 

   

Xét lại quá trình đốt cháy X : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
n 2n 1 2 2 2 2

0,6 mol 0,7 mol 0,1 molX

C H NO CO H O N
+

+ ⎯⎯⎯→ + +   

 

n 2n 1 2 2

2

n 2n 1 2 2

n 2n 1 2

B¶o toµn N
C H NO N

COB¶o toµn C
C H NO CO

C H NO

3 7 2

2 2 2 2 3

n 2.n 2.0,1 0,2 mol

n 0,6
n.n n n 3

n 0,2

X: C H NO

X NaOH H N CH COONa X:H N CH COOCH

+

+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



+ → − −  − −

  

Đáp án B 
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Bài 12 : Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác 

dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công 

thức của X là 

       A. H2NC3H6COOH.                                    B. H2NCH2COOH. 

       C. H2NC2H4COOH.                                    D. H2NC4H8COOH. 

  Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2 2 2

15gam X 19,4 gam muèi

H NRCOOH NaOH H NRCOONa H O+ → +   

H và Na đều hóa trị I, do đó sự thay thế H trong COOH bằng Na theo tỉ lệ 1 : 1 nên ta có : 

 H Na H Nan n §Æt : n n a mol=  = =   

2 2

2 2

H NRCOONa H NRCOOH Na H

B¶o toµn H cña COOH
COOH H COOH

B¶o toµn COOH
H NRCOOH COOH H NRCOOH

2 2 2

m m m m 19,4 15 23.a 1.a a 0,2 mol

n n n 0,2 mol

n n n 0,2 mol

(16 R 45).0,2 15 R 14( CH ) X : H N CH COOH

− = −  − = −  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

 + + =  = − −  − −

  

Đáp án B 

Bài 13 : Cho 0,01 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được 1,835 gam muối. Khối lượng mol của X là 

      A. 147.                        B. 148.                    C. 183,5.                    D. 150. 

   Lời giải 

Số mol HCl là : HCln 0,05.0,2 0,01 mol= =   

Sơ đồ phản ứng : 

 2 n m 3 n m

0,01 mol0,01mol X 1,835 gam muèi

(H N) R(COOH) HCl (ClH N) R(COOH)+ →   

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl muèi X X

X
X

X

m m m m 36,5.0,01 1,835 m 1,47gam

m 1,47
M 147

n 0,01

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

= = =
  

Đáp án A 

Bài 14 : Cho 22 gam hỗn hợp 3 amino axit no, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1,2M thì thu 

được 54,85 gam muối. Thể tích dung dịch HCl cần dùng là 

     A. 0,25 lít.                    B. 0,50 lít.                C. 0,70 lít.                   D. 0,75 lít. 

   Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2 n m 3 n m

22 gam 54,85 gam muèi

(H N) R(COOH) HCl (ClH N) R(COOH)+ →   

2 n m

B¶o toµn khèi l­îng
(H N) R(COOH) HCl muèi HCl HCl

HCl

HCl
dd HCl

M,HCl

m m m 22 m 54,85 m 32,85 gam

32,85
n 0,9 mol

36,5

n 0,9
V 0,75 lÝt

C 1,2

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

 = =

= = =

  

Đáp án D 
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Bài 15 : X là một  -amino axit. Cho biết 1mol X phản ứng vừa đủ với 1mol HCl, thu được muối trong 

đó clo chiếm 19,346% khối lượng. Công thức của X là 

     A. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH.         B. CH2(NH2)CH2COOH. 

     C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.           D. CH3CH(NH2)COOH. 

   Lời giải 

Đặt công thức của X là (H2N)nR(COOH)m 

Phương trình phản ứng : 

 2 n m 3 n m

X muèi

(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)+ →   

2 n m

2 n m

2 mHCl
HCl (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH) 3 m

X : H NR(COOH)n 1
n n.n n 1

n 1 Muèi : ClH NR(COOH)


 =  = = =  


  

Cl
Cl(muèi) X

muèi X X

2 3 5 2

2 2 2

M 35,5 35,5
%m .100 .100 19,346 .100 M 147

M 36,5 M 36,5 M

X : H NC H (COOH)

X lµ aminoaxit X cã thÓ lµ :  HOOC CH CH CH(NH ) COOH

= =  =  =
+ +



−  − − − −

  

Đáp án C 

Bài 16 : Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Cô cạn dung 

dịch sau phản ứng thu được 1,91 gam muối. Khối lượng mol của X là 

    A. 147.                         B. 148.                         C. 169.                        D. 170. 

   Lời giải 

Số mol NaOH là : NaOHn 0,1.0,2 0,02 mol= =   

X tác dụng với NaOH là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

 2

X muèi

COOH NaOH COONa H O+ → +   

2 2H O NaOH H On n n 0,02 mol =  =   

2

B¶o toµn khèi l­îng
X NaOH muèi H O X

X

X
X

X

m m m m m 0,02.40 1,91 0,02.18

m 1,47 gam

m 1,47
M 147

n 0,01

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 =

= = =

  

Đáp án A 

Bài 17 : Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 

dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m 

gam muối. Giá trị của m là 

 A. 44,65. B. 50,65. C. 22,35. D. 33,50. 

   Lời giải 

Hỗn hợp ban đầu gồm H2NCH2COOH (glyxin) và CH3COOH (axit axetic) 

Xét giai đoạn hỗn hợp ban đầu tác dụng với dung dịch KOH : 

 Đặt số mol các chất trong hỗn hợp là H2NCH2COOH : a mol ; CH3COOH : b mol. Ta có : 

  
2 2 3H NCH COOH CH COOHm m 21 75a 60b 21 (1)+ =  + =   

 Sơ đồ phản ứng : 
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2 2

a mol 2 2KOH
2

3 3

b mol 32,4 gam muèi

21 gam

H NCH COOH

H NCH COOK
H O

CH COOH CH COOK

+

 
    

⎯⎯⎯→ +   
  

  

  

 H và K đều hóa trị I, do đó sự thay thế H trong nhóm COOH bằng K theo tỉ lệ 1 : 1. Ta có : 

  H K H Kn n §Æt : n n x mol=  = =   

 

2 2 3

muèi hh ®Çu K H

COOH H COOH

B¶o toµn COOH
H NCH COOH CH COOH COOH

m m m m 32,4 21 39.x 1.x x 0,3 mol

n n n 0,3 mol

n n n a b 0,3 (2)

− = −  − = −  =

=  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

  

 
Tæ hîp(1), (2)

a 0,2 mol ; b 0,1 mol⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

Xét giai đoạn dung dịch X tác dụng với HCl : 

 Các phương trình phản ứng : 

  

2 2 3 2
muèi

muèi

3 3
muèi

H NCH COOK 2HCl ClH NCH COOH KCl

CH COOK HCl CH COOH KCl

+ → +

+ → +
  

 Muối thu được gồm ClH3NCH2COOH và KCl 

Các chất trong X đều tác dụng với HCl, do đó ta có thể coi hỗn hợp ban đầu và KOH đồng thời phản ứng 

với HCl theo sơ đồ sau : 

 CH3COOH không tác dụng với HCl 

 

2 2

3 20,2 mol
2

0,3 mol m gam muèi

H NCH COOH
ClH NCH COOH

HCl H O
KClKOH

 
    

+ → +   
  

  

  

 

2

3 2 2 2 3 2

3 2

B¶o toµn CH
ClH NCH COOH H NCH COOH ClH NCH COOH

B¶o toµn K
KCl KOH KCl

ClH NCH COOH KCl

n n n 0,2 mol

n n n 0,3 mol

m m m 111,5.0,2 74,5.0,3 44,65 gam

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

= + = + =

  

Đáp án A 

Bài 18 : Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 

dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan ? 

 A. 16,73 gam. B. 8,78 gam. C. 20,03 gam. D. 25,50 gam. 

   Lời giải 

Số mol H2NCH2COONa là : 
2 2H NCH COONa

14,55
n 0,15 mol

97
= =   

Phương trình phản ứng : 

 2 2 3 2

muèi

H NCH COONa 2HCl ClH NCH COOH NaCl+ → +   

2 2HCl(pø) H NCH COONan 2.n 2.0,15 0,3 mol = = =   

2 2

B¶o toµn khèi l­îng
H NCH COONa HCl(pø) muèi muèi

muèi

m m m 14,55 36,5.0,3 m

m 25,5gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

 =
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Đáp án D 

Bài 19 : Amino axit mạch thẳng X có nguồn gốc thiên nhiên, có dạng H2NR(COOH)2. Khi cho 0,15 mol 

X tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,65 gam muối khan. Tên 

gọi của X là 

     A. Axit 2-aminopropanđioic.              B. Axit 2-aminobutanđioic. 

     C. Axit 2-aminopentanđioic.                         D. Axit 3-aminopentanđioic. 

  Lời giải 

Sơ đồ phản ứng : 

 2 2 2 2 2

0,15 mol 28,65 gam muèi

H NR(COOH) NaOH H NR(COONa) H O+ → +   

2 2 2 2 2 2

B¶o toµn R
H NR(COONa) H NR(COOH) H NR(COONa)

3 5 2 3 5 2

n n n 0,15mol

(16 R 67.2).0,15 28,65 R 41(C H ) X:H NC H (COOH)

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

 + + =  = 
  

X mạch thẳng, có nguồn gốc thiên nhiên   X là   -amino axit mạch thẳng   X là : 

 

HOOC CH CH2 CH2 COOH

NH2

Axit 2 – aminopentan®ioic 

1 2 3 4 5

 
Đáp án C 

Bài 20 : X là một  -aminoaxit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Cho 8,9 gam X tác dụng với 

200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong Y cần dùng 300ml 

dung dịch NaOH 1M. X có tên là 

         A. axit 3-aminopropanoic.               B. axit 2-aminopropanoic. 

         C. axit 2-aminobutanoic.                               D. axit 2-amino-3-metyl-propanoic. 

 Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,2.1 0,2 mol

n 0,3.1 0,3mol

= =


= =
  

Các chất trong Y đều tác dụng với NaOH, do đó ta có thể coi X và HCl đồng thời phản ứng với NaOH 

theo sơ đồ sau : 

 

2

X 2
2

0,3 mol

0,2 mol

H NRCOOH

H NRCOONa
NaOH H O

HCl NaCl

 
    

+ → +   
  

  

  

 2 2 2

2

2

2 2

2

H NRCOOH NaOH H NRCOONa H O
HCl NaOH NaCl H O

H NRCOOH HCl NaOH

H NRCOOH H NRCOOH

H NRCOOH 2 4 2 2 4

n n n

n 0,2 0,3 n 0,1 mol

m 8,9 gam (16 R 45).0,1 8,9 R 28( C H ) X :H NC H COOH

+ → +
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =

 + =  =

=  + + =  = − − 

  

Công thức cấu tạo và tên gọi của X là : 

 

CH3 CH COOH

NH2

123

Axit 2 - aminopropanoic  
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Đáp án B 

Bài 21 : Cho 26,7 gam hỗn hợp X gồm hai amino axit là NH2CH2CH2COOH và CH3CH(NH2)COOH tác 

dụng với Vml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500ml 

dung dịch HCl 1M. Gía trị của V là 

     A. 500.                          B. 300.             C. 200.                      D. 150. 

 Lời giải 

Hai amino axit trong X đều có công thức là H2NC2H4COOH 
2 2 4H NC H COOH

26,7
n 0,3 mol

89
 = =   

Số mol HCl là : HCln 0,5.1 0,5 mol= =   

Có thể coi X và NaOH đồng thời phản ứng với HCl theo sơ đồ sau : 

 
2 2 4

3 2 4
0,3 mol 2

0,5 mol

H NC H COOH
ClH NC H COOH

HCl H O
NaCl

NaOH

 
  

+ → +   
  

 

  

 2 2 4 3 2 4

2

2 2 4

H NC H COOH HCl ClH NC H COOH
NaOH HCl NaCl H O

H NC H COOH NaOH HCl

NaOH NaOH

NaOH
dd NaOH

M,NaOH

n n n

0,3 n 0,5 n 0,2 mol

n 0,2
V V 0,2 lÝt 200 ml

C 1

+ →
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =

 + =  =

= = = = =

  

Đáp án C 

Bài 22 : Cho 1mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được m1 gam muối Y. Cũng cho 

1mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. 

Công thức phân tử của X là 

      A. C4H10O2N2.         B. C5H9O4N.       C. C4H8O4N D. C5H11O2N. 

   Lời giải 

Đặt công thức của X là (H2N)nR(COOH)m 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl dư : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

1

2 n m 3 n m

1 mol X m gam muèi Y

(H N) R(COOH) HCl (ClH N) R(COOH)+ →   

 3 n m 2 n m 3 n m

3 n m

B¶o toµn R
(ClH N) R(COOH) (H N) R(COOH) (ClH N) R(COOH)

1 (ClH N) R(COOH) X

n n n 1 mol

m M .1 (36,5n M ) gam

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

= = +
  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

2

2 n m 2 n m 2

1 mol X m gam Z

(H N) R(COOH) NaOH (H N) R(COONa) H O+ → +   

 2 n m 2 n m 2 n m

2 n m

B¶o toµn R
(H N) R(COONa) (H N) R(COOH) (H N) R(COONa)

2 (H N) R(COONa) X X

n n n 1 mol

m m (M 22.m).1 (M 22.m) gam

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

= = + = +
  

2 1 X X

X : 1N
2 2

C¨n cø ®¸p ¸n
5 9 4

m 2
m m 7,5 (M 22m) (M 36,5n) 7,5 22m 36,5n 7,5

n 1

X : H NR(COOH) Sè nguyªn tö H ph¶i lÎ

X cã thÓ lµ : C H NO

=
− =  + − + =  − =  

=

 ⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯→
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Đáp án B 

Bài 23 : Cho 0,02 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam 

muối khan. Mặt khác, 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là 

     A. (H2N)2C3H5COOH.                                 B. H2NC2H3(COOH)2. 

     C. H2NC3H6COOH.                                     D. H2NC3H5(COOH)2. 

  Lời giải 

Đặt công thức của X là (H2N)nR(COOH)m 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 NaOH NaOH

4 1,6
m 40. 1,6 gam n 0,04 mol

100 40
= =  = =   

 Phương trình phản ứng : 

  2 n m 2 n m 2(H N) R(COOH) mNaOH (H N) R(COONa) mH O+ → +   

 
2 n m

2 n m

NaOH
NaOH (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 0,04
n m.n m 2

n 0,02
 =  = = =   

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Số mol HCl là : HCln 0,2.0,1 0,02 mol= =   

 Phương trình phản ứng : 

  2 n m 3 n m

X muèi

(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)+ →   

 
2 n m

2 n m

HCl
HCl (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

n 0,02
n n.n n 1

n 0,02
 =  = = =   

 


B¶o toµn khèi l­îng
X HCl muèi X X

n 1
m 2X

X 3 5
X

2 3 5 2

m m m m 36,5.0,02 3,67 m 2,94gam

m 2,94
M 147 16n R 45m 147 R 41(C H )

n 0,02

X : H NC H (COOH)

=
=

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

= = =  + + = ⎯⎯⎯→ =



  

Đáp án D 

Bài 24 : Cho 100ml dung dịch nồng độ 0,3M của aminoaxit no X phản ứng vừa đủ với 48ml dung dịch 

NaOH 1,25M, sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 5,31 gam muối khan. Nếu cho 100ml dung dịch 

trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi đem cô cạn sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan ? 

       A. 3,765gam.      B. 5,085gam.        C. 5,505 gam.       D. 4,185 gam. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Số mol các chất là : 

  
X

NaOH

n 0,1.0,3 0,03 mol

n 0,048.1,25 0,06 mol

= =


= =
  

 Phương trình phản ứng : 

  2 n m 2 n m 2

X muèi

(H N) R(COOH) mNaOH (H N) R(COONa) mH O+ → +   
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2 n m

2 n m

2 n m 2 n m 2 n m

NaOH
NaOH (H N) R(COOH)

(H N) R(COOH)

B¶o toµn R
(H N) R(COONa) (H N) R(COOH) (H N) R(COONa)

m 2

2 3

2 2 3 2

n 0,06
n m.n m 2

n 0,03

n n n 0,03 mol

n 1
(16n R 67m).0,03 5,31 R 16n 43

R 27(C H )

X : H NC H (COOH)

=

 =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

=
 + + = ⎯⎯⎯→ + =  

=



Xm 133.0,03 3,99 gam= =

  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Phương trình phản ứng : 

  2 2 3 2 3 2 3 2

X muèi

H NC H (COOH) HCl ClH NC H (COOH)+ →   

 
2 2 3 2HCl H NC H (COOH) HCl

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl muèi muèi muèi

n n n 0,03 mol

m m m 3,99 36,5.0,03 m m 5,085 gam

 =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =
  

Đáp án B 

Bài 25 : Cho m gam hỗn hợp hai  -aminoaxit no, mạch hở đều có chứa một chức cacboxyl và một chức 

amino tác dụng với 110ml dung dịch HCl 2M, được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong X 

cần dùng 140ml dung dịch KOH 3M. Đốt cháy m gam hỗn hợp hai aminoaxit trên và cho tất cả sản phẩm 

cháy qua bình NaOH dư thì khối lượng bình này tăng thêm 32,8 gam. Biết khi đốt cháy nitơ tạo thành ở 

dạng đơn chất. Tên gọi của aminoaxit có khối lượng phân tử nhỏ hơn là 

     A. glyxin.           B. alanin.         C. valin.                 D. lysin. 

  Lời giải 

Xét giai đoạn hỗn hợp amino axit tác dụng với dung dịch HCl và các giai đoạn tiếp theo : 

 Số mol các chất là : 

  
HCl

KOH

n 0,11.2 0,22 mol

n 0,14.3 0,42 mol

= =


= =
  

 Có thể coi amino axit và HCl đồng thời tác dụng với KOH theo sơ đồ sau : 

  
2

2
2

0,42 mol
0,22 mol

H NRCOOH
H NRCOOK

KOH H OHCl
KCl

 
  

+ → +   
  

 

  

 


2 2

2

Amino axit cã 1COOH
HCl lµ axit 1 lÇn axit

H NRCOOH HCl KOH H NRCOOH

H NRCOOH

n n n n 0,22 0,42

n 0,2mol

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

 =

  

Xét giai đoạn đốt cháy hỗn hợp amino axit : 

 2 2n 2n 1
Aminoaxit no, m¹ch hë, 1NH , 1COOH C H NO

+
   

 Sơ đồ phản ứng : 

  2

2

a mol

b×nh t¨ngO NaOH d­
2 2n 2n 1

2b mol0,2 mol

2

CO

m 32,8 gam
C H NO H O

N

N

+ +

+

 
 

= 
⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯→ 

 
 
 
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 Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

 

aminoaxit

2n 2n 1

2 2 2 2 2n 2n 1

2 2

k 1
C H NOAminoaxit : 1N

C H NO H O CO H O CO

CO H O b×nh t¨ng

n
n 2(n n ) n n

2

0,2
b a b a 0,1 (1)

2

m m m 44a 18b 32,8 (2)

+

+

=

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  − =

 − =  − =

+ =  + =

  

 
Tæ hîp (1), (2)

a 0,5 mol ; b 0,6 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

 

2

2 2n 2n 1
2n 2n 1

amino axit

COB¶o toµn C
C H NO CO nhá lín

C H NO

C 2

nhá nhá 2 5 2 2 2

Glyxin

n 0,5
n.n n n 2,5 C 2,5 C 2,5 C

n 0,2

C 2,5 C 2 Amino axit nhá : C H NO hay H NCH COOH

+

+



⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  =   

 ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 

  

Đáp án A 

Bài 26 : Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm 1 amino axit Y (có một nhóm amino) và 1 axit 

cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Z thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, cho 0,45 

mol X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl. Giá trị của m là 

 A. 10,95. B. 6,39. C. 6,57. D. 4,38. 

    Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy 0,5 mol hỗn hợp X :  

 Số mol các chất là : 

  
2

2

CO

H O

26,88
n 1,2 mol

22,4

23,4
n 1,3 mol

18


= =


 = =


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
2 2 2x y z t

1,2 mol 1,3 mol
0,5 mol X

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

 

H O(X) CO (X)2 2 2

2 2 2 2

n nZ no, ®¬n chøc, m¹ch hë + O
H O(Z) CO (Z) H O(Y) CO (Y)n n n n


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

 

2 2

2 2

H O(Y) CO (Y) n 2n 1 2

Y H O(Y) CO (Y)2

n n Y : C H NO

n 2.[n n ]Y : 1NH

+   
 

= −  

  

 

2

2 2

2 2 2 2
2

2 2

n 2n 1 2

2 n 2n 1 2 2

Z O
H O(Z) CO (Z)

Y
H O(X) CO (X) Y H O(X) CO (X)Y O Y

H O(Y) CO (Y)

C H NO

B¶o toµn N
NH C H NO NH

n n 0
n

n n n 2.[n n ]n 2n n
2

n 2.(1,3 1,2) 0,2 mol

n n n 0,2 mol

+

+

+

+

⎯⎯⎯⎯→ − =

 − =  = −

⎯⎯⎯⎯→ − = 


 = − =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =
 

Xét giai đoạn 0,45 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl : 

 
2NH (0,45 mol X)

0,45
n .0,2 0,18 mol

0,5
= =   

 Trong hỗn hợp X thì chỉ có Y tác dụng với dung dịch HCl theo sơ đồ sau : 

  2 3NH HCl NH Cl+ →   
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 2HCl NH HCl

HCl

n n n 0,18 mol

m m 0,18.36,5 6,57 gam

 =  =

= = =
  

Đáp án C 

Bài 27 : Cho 0,02 mol chất X (X là một -amino axit) phản ứng hết với 160 ml dung dịch HCl 0,152 M 

thì tạo ra 3,67 gam muối. Mặt khác 4,41 gam X khi phản ứng  với  một lượng NaOH vừa đủ thì tạo ra 

5,73 gam muối khan. Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là 

   A. HOOC-CH(NH2)-CH(NH2)COOH.     B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. 

   C. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. D. CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. 

     Lời giải 

Xét giai đoạn 0,02 mol X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Số mol HCl là : HCln 0,16.0,152 0,02432 mol= =  

 X tác dụng hết với HCl   X phải hết, HCl có thể dư  

 Phương trình phản ứng : 

  2 n m 3 n m

X muèi

(H N) R(COOH) nHCl (ClH N) R(COOH)+ →   

 2 n mHCl(pø) (H N) R(COOH)n n.n 0,02n mol

0,02n 0,02432 n 1,216 n 1

 = =

     =
  

 3 n m 2 n m 3 n m

B¶o toµn R
(ClH N) R(COOH) (H N) R(COOH) (ClH N) R(COOH)

n 1
X X

n n n 0,02 mol

(36,5n M ).0,02 3,67 M 147
=

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

 + = ⎯⎯⎯→ =
  

Xét giai đoạn 4,41 gam X phản ứng với NaOH : 

 Số mol của X là : X

4,41
n 0,03 mol

147
= =   

 Sơ đồ phản ứng : 

  2 m 2 m 2

4,41 gam X 5,73 gam muèi

H NR(COOH) NaOH H NR(COONa) H O+ → +   

 

2

2

2

2 m

2 m

COOH NaOH COONa H O
NaOH H O COOH

B¶o toµn khèi l­îng
X NaOH muèi H O

B¶o toµn COOH COOH
H NR(COOH) COOH

H NR(COOH)

n n n a mol

m m m m 4,41 40.a 5,73 18a a 0,06 mol

n 0,06
m.n n m 2

n 0,03

+ → +
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = = =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

  

2 2

X 3 5 2 3 5 2

X : H NR(COOH)

M 16 R 45.2 147 16 R 45.2 R 41(C H ) X: H NC H (COOH)



= + +  = + +  = 
  

X là   -amino axit có mạch cacbon không phân nhánh   X là : 

 

HOOC CH CH2 CH2 COOH

NH2  
Đáp án B 

Bài 28 : Cho m gam hỗn hợp X gồm 3 amino axit no, mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,1mol NaOH thu 

được 14 gam muối. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa hết với 0,2 mol HCl, thu được a gam muối. Giá trị 

của a là 

   A. 18,4.               B. 19,2.                  C. 19,1.                      D. 19,4.  

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 
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 X tác dụng với NaOH là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2

muèiX

COOH NaOH COONa H O+ → +   

 
2 2H O NaOH H On n n 0,1 mol =  =   

 2

B¶o toµn khèi l­îng
X NaOH muèi H Om m m m m 40.0,1 14 18.0,1

m 11,8 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 =
  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với HCl là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3

X muèi

NH HCl NH Cl+ →   

 
B¶o toµn khèi l­îng

X HCl muèim m m 11,8 36,5.0,2 a a 19,1 gam⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =   

Đáp án C 

Bài 29 : Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml 

dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất 

rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

 A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH. 

 C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3. 

  Lời giải 

Số mol các chất là :  

 3 7 2C H NO

NaOH

8,9
n 0,1 mol

89

n 0,1.1,5 0,15 mol


= =


 = =

  

X chỉ có thể phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1 

3 7 2

3 7 2

3 7 2
NaOH C H NO

0,15 0,1

X pø víi NaOH theo 1 : 1
RCOONa C H NO RCOONa

C H NO hÕt RCOONa
n n R¾n thu ®­îc gåm :

NaOHd­NaOH d­

n n n 0,1 mol

 
   



⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

  

Sơ đồ phản ứng tạo ra chất rắn : 

 0,1 mol

0,15 mol

11,7gam r¾n

RCOONa

NaOH

NaOH d­

 
 

→  
  

  

B¶o toµn Na
RCOONa NaOH d­ NaOH NaOH d­ NaOH d­

RCOONa NaOH d­ r¾n 2 2

2 2 3

n n n 0,1 n 0,15 n 0,05 mol

m m m (R 67).0,1 40.0,05 11,7 R 30(H NCH )

X : H NCH COOCH

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

+ =  + + =  = −



  

Phương trình phản ứng : 

 
2 2 3 2 2 3H NCH COOCH NaOH H NCH COONa CH OH+ → +   

Đáp án D 

Bài 30 : Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit 

vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần trăm khối lượng của 

các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X 
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phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. 

Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

      A. CH2=CHCOONH4.                        B. H2NCOO-CH2-CH3. 

      C. H2NCH2COO-CH3.                           D. H2NC2H4COOH. 

  Lời giải 

Xác định công thức phân tử của X : 

 

C H N O O O

C H N O
C H N O

C H N O

CT§GN cña X CT
3 7 2

%m %m %m %m 100 40,449 7,865 15,73 %m 100 %m 35,956%

%m %m %m %m 40,449 7,865 15,73 35,956
n : n : n : n : : : : : :

12 1 14 16 12 1 14 16

n : n : n : n 3,37075: 7,865:1,12357 : 2,24725 3: 7 :1: 2

C H NO

+ + + =  + + + =  =

= =

 = =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
PT CT§GN

3 7 2X : C H NO


⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

  

Xét giai đoạn X tác dụng với NaOH : 

 Số mol X là : 
3 7 2C H NO

4,45
n 0,05 mol

89
= =   

 Cho dù C3H7NO2 là hợp chất nào thì cũng đều tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 

 Gọi công thức muối thu được là RCOONa. Ta có : 

  3 7 2RCOONa C H NO RCOONa

2 2 2 2 3

n n n 0,05 mol

(R 67).0,05 4,85 R 30(H NCH ) X :H NCH COOCH

=  =

 + =  = − 
  

Đáp án C 

Bài 31 : Este X (có phân tử khối bằng 103) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với 

oxi lớn hơn 1) và một aminoaxit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M, được 

dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

     A. 29,75.                       B. 27,75.            C. 26,25.           D. 24,25. 

   Lời giải 

Xác định X : 

 
3

2 2 2 5
X

Ancol : R'OH R' 17 32 R' 15(CH )
X : H N CH COOC H

M 103

 +    − 
 − −

= 
  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Số mol các chất là : 

  X

NaOH

25,75
n 0,25 mol

103

n 0,3.1 0,3 mol


= =


 = =

  

 NaOH X 2 2

X : hÕt
n n R¾n gåm : H N CH COONa vµ NaOH d­

NaOH : d­


   −


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  
2 2

2 2 2 5 2 5

0,3 mol25,75 gam 0,25 mol

m gam r¾n

H N CH COONa
H N CH COOC H NaOH C H OH

NaOH d­


− 
− + → + 

 
  

 

2 5

2 5 2 2 2 5 2 5

2 2 2 5 2 5

B¶o toµn gèc C H
C H OH H NCH COOC H C H OH

B¶o toµn khèi l­îng
H NCH COOC H NaOH r¾n C H OH

n n n 0,25 mol

m m m m

25,75 40.0,3 m 46.0,25 m 26,25 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +

 + = +  =
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Đáp án C 

Bài 32 : X là este của glyxin. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được ancol Y. Cho 

toàn bộ Y đi qua ống CuO đun nóng, thu được anđehit Z. Cho toàn bộ Z thực hiện phản ứng tráng gương 

thu được 8,64 gam Ag. Biết X có phân tử khối là 89. Giá trị của m là 

       A. 3,56.         B. 1,78.                    C. 2,225.           D. 2,67. 

   Lời giải 

Xác định X : 
X : este cña glyxin

X 2 2 3M 89 X : H NCH COOCH= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→   

Số mol Ag thu được là : Ag

8,64
n 0,08 mol

108
= =   

Sơ đồ phản ứng : 

 
0

3 3AgNO /NHNaOH CuO,t
2 2 3 3

ZX Y

H NCH COOCH CH OH HCHO 4Ag
++ +

⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→    

Ag

X

X X X

n 0,08
n 0,02 mol

4 4

m m n .M 0,02.89 1,78 gam

 = = =

= = = =

  

Đáp án B 

Bài 33 : Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 

0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là 

 A. H2NC3H6COOH.   B. H2NC3H5(COOH)2.  

 C. (H2N)2C4H7COOH. D. H2NC2H4COOH. 

   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
X

NaOH

n 0,1.0,4 0,04 mol

n 0,08.0,5 0,04 mol

= =


= =
  

Đặt công thức của X là (H2N)nR(COOH)m 

X tác dụng với NaOH chính là nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

 2

X muèi

COOH NaOH COONa H O+ → +   

2 2H O COOH NaOH H O COOHn n n n n 0,04 mol = =  = =   

2

B¶o toµn khèi l­îng
X NaOH muèi H O X X

X
X

X

m m m m m 40.0,04 5 18.0,04 m 4,12 gam

m 4,12
M 103

n 0,04

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +  =

= = =
  

2 n m

2 n m

B¶o toµn COOH COOH
(H N) R(COOH) COOH

(H N) R(COOH)

2 n

X
3 6

2 3 6

n 0,04
m.n n m 1

n 0,04

X :(H N) RCOOH

n 1
M 16n R 45 103 16n R 45 R 16n 58

R 42(C H )

X: H NC H COOH

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



=
= + +  = + +  + =  

=



  

Đáp án A 
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Bài 34 :  Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 

0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu 

được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 

 A. 9,524%. B. 10,687%. C. 10,526%. D. 11,966%. 

   Lời giải 

Số mol H2SO4 là : 
2 4H SOn 0,2.0,5 0,1 mol= =   

Trong cïng mét dung dÞch thÓ tÝch dung dÞch nh­ nhau
M,KOH M,NaOH KOH NaOH

NaOH KOH

C 3.C n 3.n

§Æt : n a mol n 3a mol


= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

=  =
   

Có thể coi X và H2SO4 đồng thời phản ứng với dung dịch gồm NaOH và KOH theo sơ đồ sau : 

 

2 x y 2
2

a mol0,1 mol 2 x y 2 4

2

2 4
3a mol

0,1 mol 36,7 gam muèi

H NC H (COOH) NaOH
H NC H (COO ) , SO

H O
KOHH SO Na , K

− −

+ +

   
       

+ → +     
      

   

  

2
2 x y 2 4

2
2 x y 2 4

B¶o toµn ®iÖn tÝch cho muèi

H NC H (COO ) SO Na K

muèi XH NC H (COO ) SO Na K

X

N(X)

2.n 2.n 1.n 1.n

2.0,1 2.0,1 a 3a a 0,1 mol

m m m m m (M 2).0,1 96.0,1 23.0,1 39.0,3 36,7

M 133

14
%m .100 10,52

133

− − + +

− − + +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +

 + = +  =

+ + + =  − + + + =

 =

= = 6%

 

Đáp án C  

Bài 35 : Cho 0,1 mol amino axit M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 1,25M. Cô cạn cẩn thận 

dung dịch tạo thành thu được 17,35 gam muối khan. Biết M là hợp chất thơm. Số đồng phân cấu tạo thỏa 

mãn điều kiện trên của M là 

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

  Lời giải 

Số mol HCl là : HCln 0,08.1,25 0,1 mol= =   

Đặt công thức của M là (H2N)nR(COOH)m 

M tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

 2 3

M muèi

NH HCl NH Cl+ →   

2 2NH HCl NH

B¶o toµn khèi l­îng
M HCl muèi M M

M
M

M

n n n 0,1 mol

m m m m 36,5.0,1 17,35 m 13,7 gam

m 13,7
M 137

n 0,1

=  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

= = =

  

22

2 n m 2

2 n m

NHB¶o toµn NH
(H N) R(COOH) NH

(H N) R(COOH)

n 1
M

6 4

2 6 4

n 0,1
n.n n n 1

n 0,1

m 1
M 16n R 45m 137 16 R 45m R 45m 121

R 76( C H )

M :H N C H COOH

=

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

=
= + + ⎯⎯⎯→ = + +  + =  

= − −

 − −

  

https://thi247.com/


 

Trang 40/70 - https://thi247.com/ 

 

Các đồng phân cấu tạo thỏa mãn M là : 

 

COOH

NH2

COOH

NH2

COOH

NH2  
Vậy có 3 đồng phân cấu tạo thỏa mãn X 

Đáp án D 

Bài 36 : Hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 

1M. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V/2 lít dung dịch NaOH 2M. Phần trăm khối lượng của axit 

glutamic trong X là 

 A. 66,81%.  B. 35,08%.  C. 50,17%.  D. 33,48%. 

   Lời giải 

X gồm HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH (axit glutamic) : a mol ; H2N-CH2-[CH2]3-CH(NH2)-COOH 

(lysin) : b mol 

 X gồm H2NC3H5(COOH)2 : a mol ; (H2N)2C5H9COOH : b mol 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 1.V V mol

V
n 2. V mol

2

= =



= =


  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với dung dịch HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3

X

NH HCl NH Cl+ →   

 
2 2NH HCl NHn n n V mol =  =   

 2

2 3 5 2 2 2 5 9 2

B¶o toµn NH
H NC H (COOH) (H N) C H COOH NHn 2.n n a 2b V (1)⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =   

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 X tác dụng với dung dịch NaOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2

X

COOH NaOH COONa H O+ → +   

 

2 3 5 2 2 2 5 9

COOH NaOH COOH

B¶o toµn COOH
H NC H (COOH) (H N) C H COOH COOH

n n n V mol

2.n n n 2a b V (2)

 =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =
  

2 3 5 2

2 3 5 2

2 3 5 2 2 2 5 9

Tæ hîp (1) vµ (2)

H NC H (COOH)

H NC H (COOH)
H NC H (COOH) (H N) C H COOH

a 2b 2a b a b

Chän a b 1 mol

m 147
%m .100 .100 50,17%

m m 147 146

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  =

= =

= = =
+ +

  

Đáp án C 

Bài 37 : Dung dịch X chứa 0,01 mol ClH3N-CH2-COOH;  0,02 mol CH3-CH(NH2)-COOH;  0,05 mol 

HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch KOH 1M đun nóng để phản ứng xảy ra 

hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

 A. 12,535.  B. 16,335.  C. 8,615.  D. 14,515. 
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  Lời giải 

Số mol KOH là : KOHn 0,16.1 0,16 mol= =   

Các phương trình phản ứng : 

 

3 2 2 2 2

3 2 3 2 2

6 5 6 5 2

ClH NCH COOH 2KOH KCl H NCH COOK 2H O (1)

CH CH(NH )COOH KOH CH CH(NH )COOK H O (2)

HCOOC H 2KOH HCOOK C H OK H O (3)

+ → + +

+ → +

+ → + +

  

3 2 3 2 6 5KOH ClH NCH COOH CH CH(NH )COOH HCOOC H

0,16 2.0,01 0,02 2.0,05 0,14

n 2.n n 2.n KOH d­

+ + =

 + +    

2 3 2 3 2 6 5

2

Theo (1), (2), (3)
H O ClH NCH COOH CH CH(NH )COOH HCOOC H

H O

n 2.n n n

n 2.0,01 0,02 0,05 0,09 mol

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + +

 = + + =
  

Sơ đồ phản ứng : 

 

2 2

3 2
3 2

0,01 mol

3 2 2
0,16 mol 6 5

0,02 mol

6 5

0,05 mol

m gam r¾n

H NCH COOK
ClH NCH COOH

CH CH(NH )COOK

HCOOK
CH CH(NH )COOH KOH H

C H OK

KCl
HCOOC H

KOH d­

   
   
   
      

+ → +   
   
   
   

     

0,09 mol

O   

3 2 3 2 6 5 2

B¶o toµn khèi l­îng
ClH NCH COOH CH CH(NH )COOH HCOOC H KOH r¾n H Om m m m m m

111,5.0,01 89.0,02 122.0,05 56.0,16 m 18.0,09 m 16,335 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + + = +

 + + + = +  =
  

Đáp án B 

Bài 38 : Cho 17,8 gam hỗn hợp hai amino axit no chứa một chức -COOH và một chức -NH2 (tỉ lệ khối 

lượng phân tử của chúng là 1,373) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, được dung dịch A. Ðể tác 

dụng hết các chất trong dung dịch A cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Phần trăm số mol mỗi amino 

axit trong hỗn hợp ban đầu là 

 A. 25% và 75%.  B. 50% và 50%.  C. 20% và 80%.  D. 40% và 60%. 

   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

KOH

n 0,11.2 0,22 mol

n 0,14.3 0,42 mol

= =


= =
  

Các chất trong A đều tác dụng với KOH, do đó ta có thể coi amino axit và HCl đồng thời phản ứng với 

KOH theo sơ đồ sau : 

 

2

17,8 gam 2
2

0,42 mol

0,22 mol

H NRCOOH

H NRCOOK
KOH H O

KClHCl

 
      

+ → +   
   

  
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2 2 2

2

2 2

2

2

H NRCOOH KOH H NRCOOK H O
HCl KOH KCl H O

HCl KOHH NRCOOH H NRCOOH

H NRCOOH

nhá lín nhá 2 2H NRCOOH

lín lín
lín

nhá

n n n n 0,22 0,42

n 0,2 mol

17,8
M 89 M 89 M M 75(H NCH COOH)

0,2

M M
1,373 1,373 M

M 75

 + → +


+ → +⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

 =

= =     =

=  =  2 3 6103(H NC H COOH)=

  

Tính phần trăm số mol mỗi amino axit 

Cách 1 : 

 Gọi số mol các chất là H2NCH2COOH : a mol ; H2NC3H6COOH : b mol. Ta có : 

  
2 2 2 3 6

2 2 2 3 6

H NCH COOH H NC H COOH

H NCH COOH H NC H COOH

n n 0,2 a b 0,2 a 0,1mol

m m 17,8 75a 103b 17,8 b 0,1 mol

+ = + = = 
   

+ = + = = 

  

 
2 2 2 3 6H NCH COOH H NC H COOH

a 0,1
%n .100 .100 50% %n 50%

a b 0,2
= = =  =

+
  

Cách 2 : 

 2 2 2 3 6

2 2 2 3 6

nhá lín
H NCH COOH H NC H COOH

H NCH COOH H NC H COOH

M M75 103
89 M n n

2 2

%n %n 50%

++
=  =  =

 = =

  

Đáp án B 

Bài 39 : Cho 20,15 gam hỗn hợp  X gồm (H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH) tác dụng với 200 

ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 

trăm khối lượng các chất trong X là  

 A. 55,83% và 44,17%.   B. 53,58% và 46,42%.     

 C. 58,53% và 41,47%.      D. 52,59% và 47,41%. 

   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,2.1 0,2 mol

n 0,45.1 0,45 mol

= =


= =
  

Đặt công thức chung cho X là H2NRCOOH 

Có thể coi X và HCl đồng thời phản ứng với NaOH theo sơ đồ sau : 

 

2

X 2
2

0,45 mol

0,2 mol

H NRCOOH

H NRCOONa
NaOH H O

HCl NaCl

 
    

+ → +   
  

  

  

2 2 2H NRCOOH HCl NaOH H NRCOOH H NRCOOHn n n n 0,2 0,45 n 0,25 mol + =  + =  =   

Đặt số mol các chất trong X là H2NCH2COOH : a mol ; CH3CH(NH2)COOH : b mol. Ta có : 

 
2 2 3 2

2 2 3 2

H NCH COOH CH CH(NH )COOH

H NCH COOH CH CH(NH )COOH

n n 0,25 a b 0,25 a 0,15 mol

m m 20,15 75a 89b 20,15 b 0,1 mol

+ = + = = 
   

+ = + = = 

  

2 2 3 2H NCH COOH CH CH(NH )COOH

75.0,15
%m .100 55,83% %m 100 55,83 44,17%

20,15
= =  = − =  

Đáp án A 
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Bài 40 : X là một α – amino axit có chứa vòng thơm và một nhóm –NH2 trong phân tử. Biết 50 ml dung dịch 

X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M, dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 50 ml dung 

dịch NaOH 1,6M. Mặt khác nếu trung hòa 250 ml dung dịch X bằng lượng vừa đủ KOH rồi đem cô cạn thu 

được 40,6 gam muối. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là 

     A. 1.  B. 2. C. 3.   D. 4. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn 50 ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl : 

  Số mol HCl là : HCln 0,08.0,5 0,04 mol= =   

  Đặt công thức của X là H2NR(COOH)m 

  Phương trình phản ứng : 

   2 m 3 mH NR(COOH) HCl ClH NR(COOH)+ →   

  
2 m 2 mH NR(COOH) HCl H NR(COOH)n n n 0,04 mol =  =   

Số mol NaOH là : NaOHn 0,05.1,6 0,08 mol= =   

Có thể coi X và HCl đồng thời phản ứng với NaOH : 

  Sơ đồ phản ứng : 

   
2

X

2

COOH NaOH COONa H O

HCl NaOH NaCl H O

+ → +

+ → +

  

  COOH HCl NaOH COOH COOHn n n n 0,04 0,08 n 0,04 mol + =  + =  =   

  
2 m

2 m

B¶o toµn COOH COOH
H NR(COOH) COOH

H NR(COOH)

2

n 0,04
m.n n m 1

n 0,04

X : H NRCOOH

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



  

Xét giai đoạn 250 ml dung dịch X tác dụng với KOH : 

  
2H N RCOOH(250 ml)

250
n .0,04 0,2 mol

50
= =   

  Sơ đồ phản ứng : 

   2 2 2

0,2 mol 40,6 gam muèi

H NRCOOH KOH H NRCOOK H O+ → +   

  2 2 2

B¶o toµn R
H NRCOOK H NRCOOH H NRCOOK

8 8 2 8 8

n n n 0,2 mol

(16 R 83).0,2 40,6 R 104( C H ) X : H NC H COOH

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

 + + =  = − − 
  

  

9 11 2

X th¬m, 1COOH
X

CTPT cña X : C H NO

X : 1 vßng benzen
2C 2 H N 2.9 2 11 1

k 5 1COOH
2 2

cßn l¹i : liªn kÕt ®¬n, hë


+ − + + − + 

= = = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→



  

Các đồng phân cấu tạo   - amino axit chứa vòng thơm của X là : 
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CH2 CH COOH

NH2

CH COOH

NH2

CH3

CH COOH

NH2

CH3

CH COOH

NH2

CH3

 
Vậy có 4 đồng phân cấu tạo thỏa mãn X 

Đáp án D 

Bài 41 : Cho 27,15 gam tyrosin tác dụng với 225 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X 

tác dụng với 600 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Tổng khối lượng chất rắn khan thu 

được khi cô cạn cẩn thận dung dịch Y là    

         A. 40,9125 gam.  B. 49,9125 gam.  C. 52,6125 gam.  D. 46,9125 gam. 

   Lời giải 

HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH : tyrosin 

Số mol các chất là : 

 

tyrosin

HCl

NaOH

27,15
n 0,15 mol

181

n 0,225.1 0,225 mol

n 0,6.1 0,6 mol

= =

= =

= =

  

Có thể coi tyrosin và HCl đồng thời phản ứng với NaOH : 

 
NaOH tyrosin HCl

0,6 2.0,15 0,225 0,525

n 2.n n NaOH d­

+ =

 +    

 Sơ đồ phản ứng : 

  

6 4 2 2
6 4 2 2

0,15 mol

2

0,6 mol

0,225 mol

m gam r¾n

HOC H CH CH(NH )COOH
NaOC H CH CH(NH )COONa

NaOH NaCl H O
HCl

NaOH d­

 
 

    
+ → +   

   
   

 

Tính khối lượng chất rắn  

Cách 1 : 

  

6 4

6 4 2 2 6 4 2 2

6 4 2 2

6 4 2 2

B¶o toµn Cl
NaCl HCl NaCl

B¶o toµn C H
NaOC H CH CH(NH )COONa HOC H CH CH(NH )COOH

NaOC H CH CH(NH )COONa

B¶o toµn Na
NaOC H CH CH(NH )COONa NaCl NaOH d­ NaOH

n n n 0,225mol

n n

n 0,15mol

2.n n n n

2.0,

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

 =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =



6 4 2 2

NaOH d­ NaOH d­

NaOC H CH CH(NH )COONa NaCl NaOH d­

15 0,225 n 0,6 n 0,075mol

m m m m 225.0,15 58,5.0,225 40.0,075

m 49,9125 gam

+ + =  =

= + + = + +

 =

  

Cách 2 : 

 Tác dụng với NaOH là do OH (phenol) ; COOH và HCl : 
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2

phenol

2

2

OH NaOH ONa H O

COOH NaOH COONa H O

HCl NaOH NaCl H O

+ → +

+ → +

+ → +

  

 
2H O OH COOH HCln n n n 0,15 0,15 0,225 0,525 mol = + + = + + =   

 2

B¶o toµn khèi l­îng
tyrosin HCl NaOH r¾n H Om m m m m

27,15 36,5.0,225 40.0,6 m 18.0,525 m 49,9125 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + = +

 + + = +  =
  

Đáp án B 

Bài 42 : Cho m gam hỗn hợp X gồm hai α-aminoaxit cùng số mol, đều no mạch hở,  có 1 nhóm 

amino  và 1 nhóm cacboxyl tác dụng với dung dịch chứa 0,44 mol HCl được dung dịch Y. Y tác dụng 

vừa hết với dung dịch chứa 0,84 mol KOH. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ sản phẩm cháy 

bằng dung dịch KOH dư thấy khối lượng bình tăng 65,6 gam. Công thức cấu tạo amino axit lớn trong X 

là 

  A. H2NCH(CH3)COOH.  B. CH3CH2CH(NH2)COOH. 

  C. H2NCH2CH2CH2COOH. D. H2NCH2CH2COOH. 

  Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với HCl, sau đó Y tác dụng với KOH : 

  Đặt công thức của X là : 
2H NRCOOH   

 Có thể coi X và HCl đồng thời tác dụng với KOH theo sơ đồ sau : 

  
2

2
2

0,84 mol
0,44 mol

H NRCOOH
H NRCOOK

KOH H OHCl
KCl

 
    

+ → +   
   

 

 

 
2 2 2

HCl KOHH NRCOOH H NRCOOH H NRCOOH
n n n n 0,44 0,84 n 0,4 mol + =  + =  =   

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 
2 2n 2n 1

Aminoaxit no, m¹ch hë, 1NH , 1COOH C H NO
+

   

 Sơ đồ phản ứng : 

  2

2

a mol

b×nh t¨ngO KOH d­
2 2n 2n 1

2b mol0,4 mol

2

CO

m 65,6 gam
C H NO H O

N

N

+ +

+

 
 

= 
⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ 

 
 
 

 

 Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

 

amino axit

2n 2n 1

2 2 2 2 2n 2n 1

k =1
C H NOAminoaxit :1N

C H NO H O CO H O CO

n
n 2.(n n ) n n b a 0,2 (1)

2

+

+



⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  − =  − =   

 
2 2CO H O b×nh t¨ngm m m 44a 18b 65,6 (2)+ =  + =   

 Tæ hîp (1), (2)
a 1 mol ; b 1,2 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

 

2

2 2n 2n 1
2n 2n 1

amino axit

COB¶o toµn C
C H NO CO nhá lín

C H NO

C 2

nhá 2 2

n 1
n.n n n 2,5 C 2,5 C 2,5 C

n 0,4

C 2(H NCH COOH)

+

+



⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  =   

⎯⎯⎯⎯⎯→ =
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 Đặt công thức của amino axit lớn là CmH2m + 1NO2 

 

2 2 m 2m 1 2

2 2 m 2m 1 2

2 2 m 2m 1 2

2 2 m 2m 1 2 2

H NCH COOH C H NO

H NCH COOH C H NO
H NCH COOH C H NO

B¶o toµn C
H NCH COOH C H NO CO 3 7 2

n n
n n 0,2 mol

n n 0,4

2.n m.n n 2.0,2 m.0,2 1 m 3(C H NO )

+

+

+

+

=
 = =

+ =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

 

Công thức cấu tạo   -amino axit lớn là : 

 

CH3 CH COOH

NH2  
Đáp án A 

Bài 43 :  X và Y đều là α-aminoaxit no mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. X có 1 

nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH còn Y có 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH. Lấy 0,25 mol hỗn hợp Z gồm 

X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa 40,09 gam chất tan gồm 2 muối 

trung hòa. Cũng lấy 0,25 mol hỗn hợp Z ở trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch 

chứ 39,975 gam gồm 2 muối. Phần trăm khối lượng X trong hỗn hợp Z là 

     A. 23,15%.            B. 26,71%.               C. 19,65%.            D. 30,34%. 

    Lời giải 

Đặt công thức và số mol các chất trong Z là H2NRCOOH (X) : a mol ; H2NR’(COOH)2 : b mol 

Xét giai đoạn Z tác dụng với dung dịch HCl : 

 Z tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3

Z muèi

NH HCl NH Cl+ →   

 2

2 2 2 2 2

B¶o toµn NH
NH H NRCOOH H NR'(COOH) NHn n n n 0,25 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  =   

 
2HCl NH HCln n n 0,25 mol=  =   

 
B¶o toµn khèi l­îng

Z HCl muèi Z Zm m m m 36,5.0,25 39,975 m 30,85 gam⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =   

Xét giai đoạn Z tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Z tác dụng với NaOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2

Z muèi

COOH NaOH COONa H O+ → +   

 
2COOH NaOH H On n n x mol = = =   

 
2

B¶o toµn khèi l­îng
Z NaOH muèi H Om m m m 30,85 40.x 40,09 18x x 0,42 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +  =   

 
2 2 2

2 2 2

H NRCOOH H NR'(COOH)

B¶o toµn COOH
H NRCOOH H NR'(COOH) COOH

n n 0,25 a b 0,25 a 0,08 mol

a 2b 0,42 b 0,17 moln 2.n n

+ = + = = 
   

+ = =⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  

  

 

2 2 2H NRCOOH H NR'(COOH) Z

3 6 2 3 6

2 3 2 2 3 2

m m m (16 R 45).0,08 (16 R' 90).0,17 30,85

R 42(C H ) X : H NC H COOH
8R 17R' 795

R' 27(C H ) Y : H NC H (COOH)

+ =  + + + + + =

= 
 + =  

= 

 

2 3 6H NC H COOH

103.0,08
%m .100 26,71%

30,85
= =   

Đáp án B 

Bài 44 : Hai đồng phân X, Y trong đó có 1 chất lỏng và 1 chất rắn có thành phần 40,45%C, 7,86%H, 

15,73%N còn lại là oxi. Khi cho chất lỏng bay hơi thu được chất hơi có tỉ khối so với không khí là 
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3,069. Khi phản ứng với NaOH, X cho muối C3H6O2NNa, Y cho muối C2H4O2NNa. Công thức cấu 

tạo và trạng thái của X, Y là 

 A. X là chất lỏng CH3-CH(NH2)-COOH, Y là chất rắn NH2-CH2COOCH3. 

  B. X là chất rắn CH2(NH2)-CH2COOH, Y là chất lỏng NH2-CH2OOCCH3. 

 C. X là chất lỏng CH2(NH2)-CH2COOH, Y là chất rắn NH2-CH2OOCCH3. 

  D. X là chất rắn CH3-CH(NH2)-COOH, Y là chất lỏng NH2-CH2COOCH3. 

    Lời giải 

Xác định công thức phân tử X, Y : 

  

C H N O O O

C H N O
C H N O

C H N O

CT§GN cña X, Y CTTQ cña X, Y
3 7 2

%m %m %m %m 100 40,45 7,86 15,73 %m 100 %m 35,96%

%m %m %m %m 40,45 7,86 15,73 35,96
n : n : n : n : : : : : :

12 1 14 16 12 1 14 16

n : n : n : n 3,37 : 7,86 :1,12 : 2,24 3: 7 :1: 2

C H NO

+ + + =  + + + =  =

= =

 = =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯ → 3 7 2 n(C H NO )⎯

  

  
chÊt láng 3 7 2

3 7 2

M 3,069.29 89 89n 89 n 1 chÊt láng : C H NO

X, Y : C H NO

= =  =  = 


  

Xác định công thức cấu tạo X, Y : 

  
X : amino axit

3 6 2 2 2 4

2 4 2 2 2 3

X NaOH C H O NNa X : H NC H COOH X lµ chÊt r¾n

Y NaOH C H O NNa Y : H NCH COOCH Y lµ chÊt láng

+ →  ⎯⎯⎯⎯⎯→

+ →  
  

Phương trình phản ứng : 

  

2 2 4 2 2 4 2

X

2 2 3 2 2 3

Y

H NC H COOH NaOH H NC H COONa H O

H NCH COOCH NaOH H NCH COONa CH OH

+ → +

+ → +
  

Đáp án D 

Bài 45 : Chất hữu cơ A có một nhóm amino, 1 chức este. Hàm lượng oxi trong A là 31,07%. Xà 

phòng hóa m gam chất A được ancol, cho hơi ancol đi qua CuO dư, to thu anđehit B.Cho B phản ứng 

với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 16,2 gam Ag và một muối hữu cơ. Giá trị của m là 

 A. 3,3375.  B. 7,725.  C. 6,675.  D. 3,8625. 

   Lời giải 

Xác định công thức của A : 

  Đặt công thức của A là H2NRCOOR’ 

  
3 3

O(A)

AgNO /NH 2
2 2 2 5

2 5

32 32
%m .100 31,07 .100 R R' 43

16 R 44 R' 16 R 44 R'

R 14(CH )
B 1 muèi h÷u c¬ A : H NCH COOC H

R' 29(C H )

+

=  =  + =
+ + + + + +

=
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  

=

  

Số mol Ag thu được là : Ag

16,2
n 0,15 mol

108
= =   

Sơ đồ phản ứng : 

  
0

3 3 3 4AgNO /NHNaOH CuO,t
2 2 2 5 2 5 3

A ancol B

CH COONH
H NCH COOC H C H OH CH CHO

2Ag

++ 
⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→


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2 2 2 5

2 2 2 5

Ag

H NCH COOC H

H NCH COOC H

n 0,15
n 0,075 mol

2 2

m m 103.0,075 7,725 gam

 = = =

= = =

  

Đáp án B 

Bài 46 : Chất hữu cơ M có một nhóm amino, một chức este. Hàm lượng oxi trong M là 35,96%. Xà 

phòng hóa a gam chất M được ancol. Cho toàn bộ hơi ancol đi qua CuO dư, to thu anđehit Z. Cho Z 

phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của a là 

 A. 7,725.  B. 3,3375.  C. 3,8625.  D. 6,675. 

    Lời giải 

Xác định công thức của M : 

  Đặt công thức của M là H2NRCOOR’ 

  

O(M)

2
2 2 3

3

32 32
%m .100 35,96 .100 R R' 29

16 R 44 R' 16 R 44 R'

R 14( CH )
M : H NCH COOCH

R' 15(CH )

=  =  + =
+ + + + + +

= − −
 

= −

  

Số mol Ag là : Ag

16,2
n 0,15mol

108
= =   

Sơ đồ phản ứng : 

  
0

3 3AgNO /NHNaOH CuO,t
2 2 3 3 4 2 3

ZM ancol

H NCH COOCH CH OH HCHO (NH ) CO 4Ag
++

⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ +    

2 2 3

2 2 3

Ag

H NCH COOCH

H NCH COOCH

n 0,15
n 0,0375 mol

4 4

a m 89.0,0375 3,3375 gam

 = = =

= = =

  

Đáp án B 

Bài 47 : Đốt cháy hoàn toàn amino axit X (chứa 1NH2) được lấy từ thiên nhiên người ta thu được 

13,44 lít khí CO2, 12,6 gam nước. Thể tích các khí đo ở đktc. Tên gọi của X là 

  A. tyrosin.  B. glyxin.      C. alanin.   D. valin. 

    Lời giải 

Số mol các chất là : 

  
2

2

CO

H O

13,44
n 0,6 mol

22,4

12,6
n 0,7 mol

18


= =


 = =


  

2 2

2 2

n 2n 1 2H O CO

X H O CO

X : C H NOn n

n 2.(n n ) 2.(0,7 0,6) 0,2 molX cã 1N

+  
 

= − = − =  

  

Sơ đồ phản ứng : 

  2O
n 2n 1 2 2 2 2

0,6 mol 0,7 mol0,2 mol

C H NO CO H O N
+

+ ⎯⎯⎯→ + +   

2

n 2n 1 2 2

n 2n 1 2

COB¶o toµn C
C H NO CO 3 7 2

C H NO

n 0,6
n.n n n 3 X: C H NO

n 0,2+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =    

Amino axit X được lấy từ thiên nhiên   X là   - amino axit   Công thức cấu tạo và tên gọi của X : 
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CH3 CH COOH

NH2

Alanin  
Đáp án C 

Bài 48 : Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2NR(COOH)x và một axit 

no, mạch hở, đơn chức Z thu được 0,6 mol CO2 và 0,675 mol nước. Mặt khác 0,2 mol X phản ứng vừa đủ 

với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là 

  A. 0,2 mol . B. 0,25 mol . C. 0,12 mol .  D. 0,1 mol. 

    Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy 0,25 mol X : 

  

H O(X) CO (X)2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2

n nZ O
H O(Z) CO (Z) H O(Y) CO (Y)

n 2n 1 2H O(Y) CO (Y)

Y H O(Y) CO (Y)

n n n n

Y : C H NOn n

n 2.[n n ]Y cã 1N

+

+

⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

  
 

= −  

  

  

2

2 2

2 2 2 2
2

2 2

n 2n 1 2

2 n 2n 1 2 2

Z O
H O(Z) CO (Z)

Y
H O(X) CO (X) Y H O(X) CO (X)Y O Y

H O(Y) CO (Y)

C H NO

B¶o toµn N
NH C H NO NH

n n 0
n

n n n 2.[n n ]n 2n n
2

n 2.[0,675 0,6] 0,15 mol

n n n 0,15mol

+

+

+

+

⎯⎯⎯⎯→ − =

 − =  = −

⎯⎯⎯⎯→ − = 


 = − =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

  

Xét giai đoạn 0,2 mol X tác dụng với dung dịch HCl : 

  
2NH (0,2 mol X)

0,2
n .0,15 0,12 mol

0,25
= =   

  X tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

   2 3NH HCl NH Cl+ →   

  2HCl NH HCl

HCl

n n n 0,12 mol

a n 0,12 mol

 =  =

 = =
  

Đáp án C 

Bài 49 : Lấy m gam hỗn hợp X gồm hai amino axit no, mạch hở có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH 

phản ứng với 55 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung 

dịch Y cần dùng 70 ml dung dịch KOH 3M. Mặt đốt cháy hoàn toàn m gam X và cho sản phẩm cháy 

qua dung dịch KOH dư thì khối lượng bình này tăng thêm 14,85 gam. Biết tỉ lệ phân tử khối giữa hai 

amino axit là 1,187. Công thức phân tử amino axit lớn trong X là 

       A. C3H7NO2. B. C4H9NO2. C. C2H5NO2. D. C5H11NO2. 

    Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl, sau đó dung dịch Y tác dụng với KOH : 

  Đặt công thức trung bình của X là : 2H NRCOOH   

  Số mol các chất là : 

   
HCl

KOH

n 0,055.2 0,11 mol

n 0,07.3 0,21 mol

= =


= =
  

  Có thể coi X và HCl đồng thời với KOH theo sơ đồ sau : 
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2

2
2

0,21 mol
0,11 mol

H NRCOOH
H NRCOOK

KOH H OHCl
KCl

 
    

+ → +   
   

 

 

  
2 2 2

HCl KOHH NRCOOH H NRCOOH H NRCOOH
n n n n 0,11 0,21 n 0,1 mol + =  + =  =   

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

  2 2n 2n 1
X no, m¹ch hë, 1NH , 1COOH C H NO

+
   

  Sơ đồ phản ứng : 

   2

2

a mol

b×nh t¨ngO KOH d­
2 2n 2n 1

2b mol0,1 mol

2

CO

m 14,85 gam
C H NO H O

N

N

+ +

+

 
 

= 
⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ 

 
 
 

 

  Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

  

amino axit

2n 2n 1

2 2 2 2 2n 2n 1

k =1
C H NOAmino axit : 1N

C H NO H O CO H O CO

n
n 2.[n n ] n n b a 0,05 (1)

2

+

+



⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −  − =  − =   

  
2 2CO H O b×nh t¨ngm m m 44a 18b 14,85 (2)+ =  + =   

  
Tæ hîp (1), (2)

a 0,225 mol ; b 0,275 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

  

2

2 2n 2n 1
2n 2n 1

amino axit

COB¶o toµn C
C H NO CO

C H NO

C 2

nhá lín nhá 2 5 2

amino axit lín amino axit lín

amino axit lín
amino axit nhá

n 0,225
n.n n n 2,25 C 2,25

n 0,1

C 2,25 C C 2 Amino axit nhá : C H NO

M M
1,187 1,187 M

M 75

+

+



⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  =

   ⎯⎯⎯⎯⎯→ = 

=  =  = 3 7 289(C H NO )

  

Đáp án A 

Bài 50 : Hỗn hợp X gồm 1 mol  amin no mạch hở A và 2 mol aminoaxit no mạch hở B tác dụng vừa đủ 

với 4 mol HCl hay 4 mol NaOH. Đốt m gam hỗn hợp X cần 46,368 lít O2 (đktc) thu được 8,064 lít khí N2 

(đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu gam muối ? 

 A. 75,52. B. 84,96. C. 89,68. D. 80,24. 

   Lời giải 

Xác định số nhóm chức các chất trong X :  

 Đặt công thức các chất trong X là CxHyNt (A) ; (H2N)nR(COOH)m (B) 

 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

  X tác dụng với dung dịch NaOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

   2COOH NaOH COONa H O+ → +   

  COOH NaOH COOHn n n 4 mol =  =   

  
2 n m

2 n m

B¶o toµn COOH COOH
(H N) R(COOH) COOH

(H N) R(COOH)

n 4
m.n n m 2

n 2
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =   

 Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

  X tác dụng với dung dịch HCl chính là do N tác dụng theo sơ đồ sau : 

   N HCl NHCl+ →   
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  N HCl Nn n n 4 mol =  =   

  
x y t 2 n m

B¶o toµn N
C H N (H N) R(COOH) N

t 2
t.n n.n n t.1 n.2 4

n 1

=
⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  

=
  

Xét giai đoạn đốt cháy m gam X : 

 
a 2a 4 2

2 b 2b 1 4

A no, hai chøc, m¹ch hë A : C H N

B no, m¹ch hë, 1NH ,2COOH B : C H NO

+

−




  

 Số mol các chất là : 

  
2

2

O

N

46,368
n 2,07 mol

22,4

8,064
n 0,36 mol

22,4


= =


 = =


  

Do tỉ lệ mol không đổi nên ta đặt số mol các chất trong X là CaH2a + 4N2 : c mol ; CbH2b – 1NO4 : 2c 

mol 

Sơ đồ phản ứng : 

 

a 2a 4 2

c mol

2 2 2 2
b 2b 1 4 2,07 mol 0,36 mol

2c mol

X

C H N

O CO H O N
C H NO

+

−

 
 
 

+ → + + 
 
  

  

a 2a 4 2 b 2b 1 4 2

B¶o toµn N
C H N C H NO N2.n n 2.n 2.c 2c 2.0,36 c 0,18 mol

+ −
⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =   

2 a 2a 4 2 b 2b 1 4

2 a 2a 4 2 b 2b 1 4

2

b 2b 1 4

B¶o toµn C
CO C H N C H NO

B¶o toµn H
H O C H N C H NO

H O

B¶o toµn O
C H NO O

n a.n b.n (0,18a 0,36b) mol

n (a 2).n (b 0,5).n (a 2).0,18 (b 0,5).0,36

n (0,18a 0,36b 0,18) mol

4.n 2.n

+ −

+ −

−

⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = +

⎯⎯⎯⎯⎯→ = + + − = + + −

 = + +

⎯⎯⎯⎯⎯→ +
2 2 2

2

2

CO H O

CO

H O

C(X) H(X) N(X) O(X)

2.n n

4.0,36 2.2,07 2.(0,18a 0,36b) (0,18a 0,36b 0,18) 0,18a 0,36b 1,8

n 1,8 mol

n 1,98 mol

m m m m m 12.1,8 2.1,98 28.0,36 64.0,36 58,68gam

= +

 + = + + + +  + =

=
 

=

= + + + = + + + =

  

Xét giai đoạn m gam X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với HCl là do N tác dụng với HCl theo sơ đồ sau : 

  
X muèi

N HCl NHCl+ →   

 
2HCl (pø) N N HCl (pø)n n 2.n n 2.0,36 0,72 mol = =  = =   

 
B¶o toµn khèi l­îng

X HCl (pø) muèi muèi muèim m m 58,68 36,5.0,72 m m 84,96 gam⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =   

Đáp án B 

Bài 51 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai amino axit X1, X2 (thuộc cùng dãy đồng đẳng 

chứa 1 chức axit, 1 chức amin và X2 nhiều hơn X1 một nguyên tử cacbon), sinh ra 35,2 gam CO2 và 16,65 

gam H2O. Phần trăm khối lượng của X1 trong X là 

 A. 80,00%.  B. 20,00%.  C. 77,56%.  D. 22,44%. 
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   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
2

2

CO

H O

35,2
n 0,8 mol

44

16,65
n 0,925 mol

18


= =


 = =


  

2 2

2 2

2H O CO n 2n 1

X H O CO

X : C H NOn n

n 2.[n n ] 0,25 molX gåm 2 amino axit thuéc cïng d·y ®ång®¼ng cã 1N

+
  

 
= − =  

  

Sơ đồ phản ứng :  

 2O
2 2 2 2n 2n 1

0,8 mol 0,925 mol0,25 mol

C H NO CO H O N
+

+
⎯⎯⎯→ + +  

2

2 2 1 2n 2n 1
2n 2n 1

1X X2 1

2

COB¶o toµn C
C H NO CO X X

C H NO

X 1 3 7 2C C 1

X 2 4 9 2

n 0,8
n.n n n 3,2 C 3,2 C 3,2 C

n 0,25

C 3 X : C H NO

C 4 X : C H NO

+

+

= +

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  =   

= 
⎯⎯⎯⎯⎯→

= 

  

2

B¶o toµn khèi l­îng X
X C(X) H(X) NO (X)m m m m 12.0,8 2.0,925 46.0,25 22,95 gam⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + + = + + =   

Đặt số mol các chất trong X là C3H7NO2 : a mol ; C4H9NO2 : b mol. Ta có : 

 
3 7 2 4 9 2

3 7 2 4 9 2 2

C H NO C H NO

B¶o toµn C
C H NO C H NO CO

n n 0,25 a b 0,25 a 0,2 mol

3a 4b 0,8 b 0,05 mol3.n 4.n n

+ = + = = 
   

+ = =⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  

  

3 7 2C H NO

89.0,2
%m .100 77,56%

22,95
= =   

Đáp án C 

Bài 52 : Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH 

dư thu được dung dịch Y chứa (m+15,4) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch 

HCl thì thu được dung dịch Z chứa (m+18,25) gam muối. Giá trị của m là 

 A. 56,10. B. 61,90. C. 33,65. D. 54,36. 

   Lời giải 

X gồm CH3CH(NH2)COOH (alanin) : a mol ; HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH : b mol 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 X tác dụng với NaOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2

X muèi

COOH NaOH COONa H O+ → +   

 
2COOH NaOH(pø) H On n n x mol = = =   

 

2

2 2 3 2 3 5 2

B¶o toµn khèi l­îng
X NaOH(pø) muèi H O

B¶o toµn COOH
H NC H COOH H NC H (COOH) COOH

m m m m m 40.x (m 15,4) 18.x x 0,7mol

n 2.n n a 2b 0,7 (1)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = + +  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =
  

Xét giai đoạn m gam X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với dung dịch HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 
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  2 3

X muèi

NH HCl NH Cl+ →   

 

2 2

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl (pø) muèi HCl (pø)

HCl (pø) HCl (pø)

NH HCl(pø) NH

m m m m m m 18,25

18,25
m 18,25 gam n 0,5 mol

36,5

n n n 0,5 mol

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + = +

 =  = =

=  =

  

 2

2 2 3 2 3 5 2 2

B¶o toµn NH
H NC H COOH H NC H (COOH) NHn n n a b 0,5 (2)⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =   

Tæ hîp (1), (2)
a 0,3mol;b 0,2 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

2 2 3 2 3 5 2H NC H COOH H NC H (COOH)m m m 89.0,3 147.0,2 56,1gam= + = + =  

Đáp án A 

Bài 53 : Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml 

dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô 

cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

 A. 49,125. B. 28,650. C. 34,650. D. 55,125. 

   Lời giải 

HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH : axit glutamic 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,175.2 0,35 mol

n 0,4.2 0,8 mol

= =

= =
  

Có thể coi axit glutamic và HCl đồng thời phản ứng với NaOH : 

 
2 3 5 2NaOH H NC H (COOH) HCl

0,8 2.0,15 0,35 0,65

n 2.n n NaOH d­

+ =

 +    

 Sơ đồ phản ứng : 

  

2 3 5 2
2 3 5 2

0,15 mol

2

0,8 mol

0,35 mol

m gam r¾n

H NC H (COOH) H NC H (COONa)

NaOH NaCl H O
HCl

NaOH d­

   
    

+ → +   
   

   

  

Cách 1 : 

 

3 5

2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 5 2

2 3 5 2

B¶o toµn C H
H NC H (COONa) H NC H (COOH) H NC H (COONa)

B¶o toµn Cl
NaCl HCl NaCl

B¶o toµn Na
H NC H (COONa) NaCl NaOH d­ NaOH NaOH d­

NaOH d­

n n n 0,15 mol

n n n 0,35 mol

2.n n n n 2.0,15 0,35 n 0,8

n

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =  + + =

 =

2 3 5 2H NC H (COONa) NaCl NaOH d­

0,15 mol

m m m m 191.0,15 58,5.0,35 40.0,15 55,125gam= + + = + + =

  

Cách 2 : 

 

 2

2

2

COOH NaOH COONa H O
HCl NaOH NaCl H O

H O COOH HCln n n 2.0,15 0,35 0,65 mol

+ → +
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = + =

  

 

2 3 5 2 2

B¶o toµn khèi l­îng
H NC H (COOH) HCl NaOH r¾n H Om m m m m

147.0,15 36,5.0,35 40.0,8 m 18.0,65 m 55,125 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + = +

 + + = +  =   
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Đáp án D 

Bài 54 : Cho 0,2 mol hợp chất X có công thức ClH3N-CH2-COOC2H5 tác dụng với dung dịch chứa 0,45 

mol NaOH, sau khi kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

  A. 19,4. B. 31,1. C. 15,55. D. 33,1. 

   Lời giải 

Phương trình phản ứng : 

 3 2 2 5 2 2 2 5 2ClH N CH COOC H 2NaOH NaCl H N CH COONa C H OH H O− − + → + − − + +   

Tính toán : 

 NaOH X

0,40,45

X : hÕt
n 2.n

NaOH: d­


  


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  

2 2
2 5

3 2 2 5
20,45 mol0,2 mol

m gam r¾n

H NCH COONa
C H OH

ClH N CH COOC H NaOH NaCl
H O

NaOH d­

 
  

− − + → +   
  

 

  

 

2

2 2 3 2 2 5 2 2

3 2 2 5

2 2

B¶o toµn CH
H NCH COONa ClH NCH COOC H H NCH COONa

B¶o toµn Cl
NaCl ClH NCH COOC H NaCl

B¶o toµn Na
H NCH COONa NaCl NaOH d­ NaOH NaOH d­

NaOH d­

n n n 0,2 mol

n n n 0,2 mol

n n n n 0,2 0,2 n 0,45

n 0,05 mol

m

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =  + + =

 =

2 2H NCH COONa NaCl NaOH d­m m m 97.0,2 58,5.0,2 40.0,05 33,1 gam= + + = + + =

  

Đáp án D 

Bài 55 : Hợp chất X được tạo ra từ ancol đơn chức và amino axit chứa một chức axit và một chức amin. 

Để đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,32 gam CO2, 0,63 gam H2O. Khi cho 0,89 gam X tác dụng 

với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì khối lượng chất rắn khan thu được là 

  A. 1,37 gam.     B. 8,57 gam.   C. 8,75 gam.    D. 0,97 gam. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy m gam X : 

 Số mol các chất thu được là : 

  
2

2

CO

H O

1,32
n 0,03 mol

44

0,63
n 0,035 mol

18


= =


 = =


  

 2 2

2 2

n 2n 1 2H O CO

X H O CO

X : C H NOn n

n 2.[n n ] 2.[0,035 0,03] 0,01 molX cã 1N

+  
 

= − = − =  

  

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
n 2n 1 2 2 2 2

0,01 mol 0,03 mol 0,035 mol

C H NO CO H O N
+

+ ⎯⎯⎯→ + +   
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2

n 2n 1 2 2

n 2n 1 2

COB¶o toµn C
C H NO CO 3 7 2

C H NO

X t¹o bëi ancol vµamino axit
2 2 3

n 0,03
n.n n n 3 X : C H NO

n 0,01

X : H N CH COOCH

+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = = 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ − −

  

Xét giai đoạn 0,89 gam X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Số mol các chất là : 

  2 2 3H NCH COOCH

NaOH

0,89
n 0,01 mol

89

n 0,2.1 0,2 mol


= =


 = =

  

 
2 2 3

2 2 3
NaOH H NCH COOCH

H NCH COOCH : hÕt
n n

NaOH : d­


  


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  2 2
2 2 3 3

0,2 mol0,89 gam 0,01 mol

r¾n

H NCH COONa
H NCH COOCH NaOH CH OH

NaOH d­


 
+ → + 

 
  

 3

3 2 2 3 3

B¶o toµn CH
CH OH H NCH COOCH CH OHn n n 0,01 mol⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

 2 2 3 3

B¶o toµn khèi l­îng
H NCH COOCH NaOH r¾n CH OH

r¾n r¾n

m m m m

0,89 40.0,2 m 32.0,01 m 8,57 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +

 + = +  =
  

Đáp án B 

Bài 56 : Đốt cháy hết a mol một amino axit A thu được 2a mol CO2 và 2,5a mol H2O. Nếu cho 0,15 mol 

A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 tạo thành muối trung hòa có khối lượng là 

 A. 8,625 gam. B. 18,6 gam. C. 11,25 gam. D. 25,95 gam. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy a mol A : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
x y z t 2 2 2

2a mol 2,5a mola mol

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   

 

2

x y z t 2

x y z t

2

x y z t 2

x y z t

COB¶o toµn C
C H O N CO

C H O N

H OB¶o toµn H
C H O N H O

C H O N

2 2

n 2a
x.n n x 2

n a

2.n 2.2,5a
y.n 2.n y 5

n a

A chØ cã thÓ lµ : H NCH COOH

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



  

Xét giai đoạn 0,15 mol A tác dụng với dung dịch H2SO4 : 

 Phương trình phản ứng : 

  2 2 2 4 3 2 2 4

muèi

2H NCH COOH H SO (H NCH COOH) SO+ →   

 2 2

2 4

H NCH COOH

H SO

n 0,15
n 0,075 mol

2 2
 = = =   

 2 2 2 4

B¶o toµn khèi l­îng
H NCH COOH H SO muèi muèi

muèi

m m m 75.0,15 98.0,075 m

m 18,6 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

 =
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Đáp án B 

Bài 57 : X là một  -amino axit chứa một nhóm chức axit. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M 

thu đuợc dung dịch Y. Để phản ứng  hết với các chất trong Y cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô 

cạn dung dịch sau phản ứng thu được 22,8 gam hỗn hợp muối. Tên gọi của X là 

 A. axit 2- aminopropanoic. B. axit 3-aminopropanoic. 

 C. axit 2-aminobutanoic. D. axit 2-amino-2-metylpropanoic. 

  Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,2.1 0,2 mol

n 0,3.1 0,3 mol

= =


= =
  

Có thể coi X và HCl đồng thời phản ứng với NaOH : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

2 n

X 2 n
2

0,3 mol

0,2 mol 22,8 gam muèi

(H N) RCOOH

(H N) RCOONa
NaOH H O

HCl NaCl

 
    

+ → +   
  

  

  

 

2 n 2 n

2 n

2 n

B¶o toµn Cl
NaCl HCl NaCl

B¶o toµn Na
(H N) RCOONa NaCl NaOH (H N) RCOONa

(H N) RCOONa

(H N) RCOONa NaCl muèi

2 4

n n n 0,2 mol

n n n n 0,2 0,3

n 0,1 mol

m m m [16n R 67].0,1 58,5.0,2 22,8 R 16 n 44

n 1

R 28(C H )

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

 =

+ =  + + + =  + =

=
 

=
2 2 4X : H NC H COOH



  

X là   - amino axit  công thức cấu tạo và tên gọi của X là : 

 

CH3 CH COOH

NH2

Axit 2 - aminopropanoic

123

 
Đáp án A 

Bài 58 : Hỗn hợp M gồm hai chất CH3COOH và NH2CH2COOH. Để trung hoà m gam hỗn hợp M cần 

100ml dung dịch HCl 1M. Toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng lại tác dụng vừa đủ với 300ml dung 

dịch NaOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp M lần lượt là 

 A. 40,00% và 60,00%. B. 44,44% và 55,56%.  

 C. 72,80% và 27,20%. D. 61,54% và 38,46%. 

  Lời giải 

Số mol các chất là : 

 
HCl

NaOH

n 0,1.1 0,1 mol

n 0,3.1 0,3 mol

= =


= =
  

Xét giai đoạn M tác dụng với dung dịch HCl : 

 Trong M, chỉ có H2NCH2COOH tác dụng với HCl theo phương trình sau : 

  2 2 3 2H NCH COOH HCl ClH NCH COOH+ →   

 
2 2 2 2H NCH COOH HCl H NCH COOHn n n 0,1 mol =  =   
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Có thể coi M và HCl tác dụng vừa đủ với NaOH : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

3 3

2 2 2 2 2

0,3 mol0,1 mol

0,1 mol

CH COOH CH COONa

H NCH COOH NaOH H NCH COONa H O

NaCl

HCl

 
 
   
    

+ → +   
   

  
 
  

  

 
 2

2

2 2 3 3 3

COOH NaOH COONa H O
HCl NaOH NaCl H O

COOH HCl NaOH COOH COOH

B¶o toµn COOH
H NCH COOH CH COOH COOH CH COOH CH COOH

n n n n 0,1 0,3 n 0,2 mol

n n n 0,1 n 0,2 n 0,1mol

+ → +
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

  

 

3

3

3 2 2

2 2

CH COOH

CH COOH
CH COOH H NCH COOH

H NCH COOH

m 60.0,1
%m .100 .100 44,44%

m m 60.0,1 75.0,1

%m 100 44,44 55,56%

= = =
+ +

 = − =

  

Đáp án B 

Bài 59 : Cho 0,1 mol lysin tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được dung dịch X. Cho X tác 

dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. 

Giá trị của m là 

 A. 33,6. B. 37,2. C. 26.3. D. 33,4. 

   Lời giải 

H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH : lysin 

Có thể coi lysin và NaOH đồng thời tác dụng với HCl theo sơ đồ sau : 

 

2 2 5 9

0,1 mol 3 2 5 9
2

0,2 mol m gam muèi

(H N) C H COOH

(Cl H N) C H COOH
HCl H O

NaClNaOH

 
    

+ → +   
  

  

  

5 9

3 2 5 9 2 2 5 9 3 2 5 9

B¶o toµn C H
(ClH N) C H COOH (H N) C H COOH (ClH N) C H COOHn n n 0,1 mol⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

B¶o toµn Na
NaCl NaOH NaCln n n 0,2 mol⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

3 2 5 9(ClH N) C H COOH NaClm m m 219.0,1 58,5.0,2 33,6 gam= + = + =   

Đáp án A 

Bài 60 : X là một amino axit no có trong thiên nhiên (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH). 

Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH 

vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. X là 

 A. glixin. B. alanin. C. valin. D. lysin. 

   Lời giải 

Đặt công thức của X là H2NRCOOH 

Có thể coi X và HCl đồng thời phản ứng với NaOH : 

 
2NaOH H NRCOOH HCl

0,1 0,03 0,05 0,08

n n n NaOH d­

+ =

 +    

 Sơ đồ phản ứng : 
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2
2

0,03 mol

2

0,1 mol

0,05 mol

7,895 gam r¾n

H NRCOOH H NRCOONa

NaOH NaCl H O
HCl

NaOHd­

   
    

+ → +   
   

   

  

 
 2

2

2

COOH NaOH COONa H O
HCl NaOH NaCl H O

H O COOH HCln n n 0,03 0,05 0,08 mol

+ → +
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = + =   

 

2 2

2 2

B¶o toµn khèi l­îng
H NRCOOH HCl NaOH r¾n H O

H NRCOOH H NRCOOH

4 8 2 4 8 X

m m m m m

m 36,5.0,05 40.0,1 7,895 18.0,08 m 3,51 gam

(16 R 45).0,03 3,51 R 56(C H ) X : H NC H COOH(M 117)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + = +

 + + = +  =

 + + =  =  =

  

X có trong thiên nhiên  X là    - amino axit   X có thể là : 

 

CH3 CH CH COOH

NH2CH3

Valin  
Đáp án C 

Bài 61 : Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ 

lệ mO : mN = 128 : 49. Để tác dụng vừa đủ với 7,33 gam hỗn hợp X cần 70 ml dung dịch HCl 1M. Mặt 

khác, đốt cháy hoàn toàn 7,33 gam hỗn hợp X cần 0,3275 mol O2 thu được CO2, N2 và m gam H2O. Giá 

trị của m là 

 A. 9,900. B. 4,950. C. 10,782. D. 21,564. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Số mol HCl là : HCln 0,07.1 0,07 mol= =   

 X tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3NH HCl NH Cl+ →   

 
2 2

2

NH HCl NH

N(X) NH N(X) N(X)

n n n 0,07 mol

n n n 0,07 mol m 0,07.14 0,98 gam

 =  =

=  =  = =
  

 
O(X)

O(X) N(X) O(X)
N(X)

m 128 128 128 2,56
m .m .0,98 2,56 gam n 0,16 mol

m 49 49 49 16
=  = = =  = =   

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

O(X)

N(X)

2 2 2 2

a mol b mol0,3275moln 0,16 mol
7,33 gam X

n 0,07mol

(C,H,O,N) O CO H O N

=
 =

+ → + +   

 Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

 

B¶o toµn khèi l­îng X
C(X) H(X) N(X) O(X) Xm m m m m

12.a 2.b 0,98 2,56 7,33 12a 2b 3,79 (1)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + + =

 + + + =  + =
  

 2 2 2

B¶o toµn O
O(X) O CO H On 2.n 2.n n 0,16 2.0,3275 2a b

2a b 0,815 (2)

⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 + =
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2

Tæ hîp (1), (2)

H O

a 0,27mol;b 0,275 mol

m m 18.0,275 4,95 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

= = =
  

Đáp án B 

Bài 62 : Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ chứa nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó  

tỉ lệ khối lượng mO: mN = 80 : 21. Biết rằng m gam X tác dụng vừa đủ với 30 ml dung dịch HCl 1M. Để 

tác dụng vừa đủ m gam X cần vừa đủ V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là 

 A. 50. B. 30. C. 40. D. 20. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Số mol HCl là : HCln 0,03.1 0,03 mol= =   

 X tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3NH HCl NH Cl+ →   

 

2 2

2

NH HCl NH

N(X) NH N(X)

O(X)
O(X) N(X) O(X)

N(X)

O(X)B¶o toµn O cña X
COOH O(X) COOH

n n n 0,03 mol

n n 0,03 mol m 0,03.14 0,42 gam

m 80 80 80 1,6
m .m .0,42 1,6 gam n 0,1 mol

m 21 21 21 16

n 0,1
2.n n n 0,05mol

2 2

 =  =

= =  = =

=  = = =  = =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =

  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch KOH : 

 X tác dụng với KOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2COOH KOH COOK H O+ → +   

 

KOH COOH KOH

KOH
dd KOH

M,KOH

n n n 0,05 mol

n 0,05
V V 0,05 lÝt 50 ml

C 1

 =  =

= = = = =
  

Đáp án A 

Bài 63 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp G gồm 2 amino axit no, mạch hở, hơn kém nhau 2 nguyên tử 

cacbon, 1NH2, 1COOH cần dùng 8,4 lít O2 (đktc) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Cho X lội từ từ qua 

dung dịch NaOH dư nhận thấy khối lượng dung dịch tăng lên 19,5 gam. Phần trăm khối lượng của amino 

axit lớn trong G gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

 A.50.  B.55.  C.58.  D.45.  

   Lời giải  

2 2n 2n 1
2 amino axit no, m¹ch hë, 1NH , 1COOH C H NO

+
   

Số mol O2  là :  
2O

8,4
n 0,375 mol

22,4
= =   

Sơ đồ phản ứng :  

 

2

a mol

dung dÞch t¨ngNaOH d­
2 2 2n 2n 1

20,375 mol b mol

2

X

CO

m 19,5 gam
C H NO O H O

N

N

+

+

 
 

= 
+ → ⎯⎯⎯⎯⎯→ 

 
 
 
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Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

2 2CO H O dung dÞcht¨ngm m m 44a 18b 19,5 (1)+ =  + =     

amino axit

2 2 2n 2n 1

2 2 2 2n 2n 1

k 1

Amino axit : 1N

C H NO H O CO

B¶o toµn O
C H NO O CO H O

n 2.[n n ] 2.(b a) mol

2.n 2.n 2.n n 4.(b a) 2.0,375 2a b

6a 3b 0,75 (2)

+

+

=

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = − = −

⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  − + = +

 − =

  



2n 2n 1

2

2 2n 2n 1

2n 2n 1

lín nhá

aminoaxit

Tæ hîp (1), (2)

C H NO

COB¶o toµn C
C H NO CO

C H NO

C C 2
C 2 nhá 2 5 2

lín 4 9 2

a 0,3 mol ; b 0,35 mol

n 2.(0,35 0,3) 0,1 mol

n 0,3
n.n n n 3 C 3

n 0,1

C 2 C H NO

C 4 C H NO

+

+

+

= +


⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

 = − =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  =

= 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

= 

  

2

B¶o toµn khèi l­îng G
G C(G) H(G) NO (G)m m m m 12.0,3 2.0,35 46.0,1 8,9 gam⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + + = + + =   

Đặt số mol các chất trong G là C2H5NO2 : x mol ; C4H9NO2 : y mol. Ta có : 

 
2 5 2 4 9 2

2 5 2 4 9 2 2

C H NO C H NO G

B¶o toµn C
C H NO C H NO CO

n n n x y 0,1 x 0,05 mol

2x 4y 0,3 y 0,05mol2.n 4.n n

+ = + = = 
   

+ = =⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  

  

4 9 2C H NO

103.0,05
%m .100 57,87% gÇn 58% nhÊt

8,9
= =   

Đáp án C 

Bài 64 : Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol alanin và 0,2 mol glyxin tác dụng với 0,5 lít dung dịch NaOH 1M 

sau phản ứng thu được dung dịch Y. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn 

thận thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là  

      A. 68,3.                B. 49,2.                  C. 70,6.                      D. 64,1. 

   Lời giải 

CH3CH(NH2)COOH : alanin ; H2NCH2COOH : glyxin 

Số mol NaOH là : NaOHn 0,5.1 0,5 mol= =   

Có thể coi X và NaOH đồng thời phản ứng với HCl theo sơ đồ sau : 

 

3 2

0,1 mol 3 3

2 2 3 2 2

0,2 mol

m gam r¾n

0,5 mol

CH CH(NH )COOH

CH CH(NH Cl)COOH

H NCH COOH HCl ClH NCH COOH H O

NaCl

NaOH

 
 
   
    

+ → +   
   

  
 
  

   

3

3 3 3 2 3 3

2

3 2 2 2 3 2

3 3 3

B¶o toµn CH
CH CH(NH Cl)COOH CH CH(NH )COOH CH CH(NH Cl)COOH

B¶o toµn CH
ClH NCH COOH H NCH COOH ClH NCH COOH

B¶o toµn Na
NaCl NaOH NaCl

CH CH(NH Cl)COOH ClH

n n n 0,1 mol

n n n 0,2 mol

n n n 0,5 mol

m m m

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

= +
2NCH COOH NaClm 125,5.0,1 111,5.0,2 58,5.0,5 64,1gam+ = + + =
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Đáp án D 

Bài 64 : Cho 0,15 mol H2NCH2COOH vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH 

dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là  

 A. 0,40.   B. 0,50.   C. 0,35.   D. 0,55. 

 Lời giải 

Số mol HCl là : HCln 0,175.2 0,35 mol= =   

Có thể coi H2NCH2COOH và HCl đồng thời phản ứng với NaOH theo sơ đồ sau : 

 

2 2

2 20,15 mol
2

0,35 mol

H NCH COOH
H NCH COONa

NaOH H O
NaClHCl

 
    

+ → +   
  

  

  

 2

2

COOH NaOH COONa H O
HCl NaOH NaCl H O

NaOH(pø) COOH HCln n n 0,15 0,35 0,5 mol

+ → +
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = + =   

Đáp án B 

Bài 65 : Hỗn hợp X gồm glyxin và tyrosin. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, 

thu được dung dịch Y chứa (m + 8,8) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung 

dịch HCl thu được dung dịch Z chứa (m + 10,95) gam muối. Giá trị của m là 

 A. 33,1.  B. 46,3.  C. 28,4.  D. 31,7. 

   Lời giải 

X gồm H2NCH2COOH (glyxin) : a mol ; HO-C6H4-CH2-CH(NH2)-COOH (tyrosin) : b mol 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch NaOH : 

 X tác dụng với NaOH chính là do nhóm COOH và OH (phenol) tác dụng theo sơ đồ sau : 

  

2

X muèi

2
muèiX

COOH NaOH COONa H O

OH NaOH ONa H O

+ → +

+ → +
  

 
2COOH(X) OH(X) NaOH(pø) H On n n n x mol + = = =   

 

2

B¶o toµn khèi l­îng
X NaOH(pø) muèi H O

COOH(X) OH(X)

(a b) b

m m m m m 40x (m 8,8) 18x

x 0,4 mol

n n 0,4 (a b) b 0,4 a 2b 0,4 (1)

+

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = + +

 =

 + =  + + =  + =

  

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 X tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3

X muèi

NH HCl NH Cl+ →   

 

2 2

2

2 2 6 4 2 2 2

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl (pø) muèi HCl (pø)

HCl (pø) HCl (pø)

NH HCl (pø) NH

B¶o toµn NH
H NCH COOH HOC H CH CH(NH )COOH NH

m m m m m m 10,95

10,95
m 10,95 gam n 0,3 mol

36,5

n n n 0,3 mol

n n n a b 0,3 (2)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + = +

 =  = =

=  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =
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2 2 6 4 2 2

Tæ hîp (1), (2)

H NCH COOH HOC H CH CH(NH )COOH

a 0,2 mol ; b 0,1 mol

m m m 75.0,2 181.0,1 33,1 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

= + = + =
  

Đáp án A 

Bài 66 : Hỗn hợp X gồm 1số amino axit no, mạch hở (chỉ có nhóm chức -COOH, -NH2) có tỉ lệ khối 

lượng mO : mN = 48 : 19. Để tác dụng vừa đủ với 39,9 gam hỗn hợp X cần 380ml HCl 1M. Mặt khác đốt 

cháy 39,9 gam hỗn hợp X cần 41,776 lít O2 (đktc) thu được m gam CO2. Giá trị của m là 

 A. 61,60.  B. 59,84.      C. 63,36.   D.  66,00. 

   Lời giải 

Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl : 

 Số mol HCl là : HCln 0,38.1 0,38 mol= =   

 X tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3NH HCl NH Cl+ →   

 
2 2

2

NH HCl NH

N(X) NH N(X) N(X)

n n n 0,38 mol

n n n 0,38 mol m 0,38.14 5,32 gam

 =  =

=  =  = =
  

 
O(X)

O(X) N(X) O(X)
N(X)

m 48 48 48 13,44
m .m .5,32 13,44 gam n 0,84 mol

m 19 19 19 16
=  = = =  = =   

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 Số mol O2 là : 
2O

41,776
n 1,865 mol

22,4
= =   

 Sơ đồ phản ứng : 

  

O(X)

N(X)

2 2 2 2

a mol b mol1,865 moln 0,84 mol
39,9 gam X

n 0,38mol

(C,H,O,N) O CO H O N

=
 =

+ → + +   

 Gọi số mol CO2 : a mol ; H2O : b mol 

 

B¶o toµn khèi l­îng X
C(X) H(X) N(X) O(X) Xm m m m m

12.a 2.b 5,32 13,44 39,9 12a 2b 21,14 (1)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + + =

 + + + =  + =
  

 2 2 2

B¶o toµn O
O(X) O CO H On 2.n 2.n n 0,84 2.1,865 2a b

2a b 4,57 (2)

⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 + =
  

 

2

Tæ hîp (1), (2)

CO

a 1,5mol;b 1,57 mol

m m 44.1,5 66 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

= = =
  

Đáp án D 

Bài 67 : Cho 0,1 mol axit α-aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. 

Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 11,10.  B. 16,95.  C. 11,70.  D. 18,75.  

   Lời giải 

CH3-CH(NH2)-COOH : axit α-aminopropionic 

Số mol NaOH là : NaOHn 0,2.1 0,2 mol= =   

Xét giai đoạn CH3-CH(NH2)COOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl : 

 Phương trình phản ứng : 

  3 2 3 3CH CH(NH ) COOH HCl CH CH(NH Cl) COOH− − + → − −   
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3 2HCl CH CH(NH )COOH HCln n n 0,1 mol =  =   

Có thể coi CH3-CH(NH2)-COOH và HCl phản ứng đồng thời với NaOH : 

 
3 2NaOH CH CH(NH )COOH HCl

3 2
0,2 0,1 0,1 0,2

NaOH hÕt
n n n

CH CH(NH )COOH vµ HCl ®Òu hÕt
+ =


= +  


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  

3 2

3 20,1 mol
2

0,2 mol

0,1 mol m gam muèi

CH CH(NH )COOH
CH CH(NH )COONa

NaOH H O
NaClHCl

 
    

+ → +   
  

  

  

 

3

3 2 3 2 3 2

3 2

B¶o toµn CH
CH CH(NH )COONa CH CH(NH )COOH CH CH(NH )COONa

B¶o toµn Cl
NaCl HCl NaCl

CH CH(NH )COONa NaCl

n n n 0,1 mol

n n n 0,1 mol

m m m 111.0,1 58,5.0,1 16,95 gam

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

= + = + =

  

Đáp án B 

Bài 68 : Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch 

NaOH 0,25M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu 

được dung dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là 

 A. H2NC3H5(COOH)2.  B. (H2N)2C2H3COOH. 

C. (H2N)2C3H5COOH.  D. H2NC3H6COOH. 

   Lời giải 

Số mol các chất là : 

 

X

NaOH

HCl

n 0,1.0,2 0,02 mol

n 0,08.0,25 0,02 mol

n 0,12.0,5 0,06 mol

= =


= =
 = =

  

Đặt công thức của X là (H2N)nR(COOH)m 

Xét giai đoạn X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH : 

 X tác dụng với NaOH chính là do nhóm COOH tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2COOH NaOH COONa H O+ → +   

 COOH NaOH COOHn n n 0,02 mol =  =   

 
2 n m

2 n m

B¶o toµn COOH COOH
(H N) R(COOH) COOH

(H N) R(COOH)

2 n

n 0,02
m.n n m 1

n 0,02

X: (H N) RCOOH

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



  

Có thể coi X và NaOH đồng thời phản ứng với HCl : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

2 n

0,02 mol 3 n
2

0,06 mol

0,02 mol 4,71gam muèi

(H N) RCOOH

(ClH N) RCOOH
HCl H O

NaClNaOH

 
    

+ → +   
  

  
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 2 3

2

2 2 2

22

2 n 2

2 n

NH HCl NH Cl
NaOH HCl NaCl H O

NH NaOH HCl NH NH

NHB¶o toµn NH
(H N) RCOOH NH

(H N) RCOOH

2 2

n n n n 0,02 0,06 n 0,04 mol

n 0,04
n.n n n 2

n 0,02

X : (H N) RCOOH

+ →
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =



  

 

3 2 2 2 3 2

3 2

B¶o toµn R
(ClH N) RCOOH (H N) RCOOH (ClH N) RCOOH

B¶o toµn Na
NaCl NaOH NaCl

(ClH N) RCOOH NaCl muèi 2 3

2 2 2 3

n n n 0,02 mol

n n n 0,02 mol

m m m (R 150).0,02 58,5.0,02 4,71 R 27(C H )

X : (H N) C H COOH

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

+ =  + + =  =



  

Đáp án B 

Bài 69 : Cho 0,25mol lysin (axit 2,6-điaminohexanoic) vào 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung 

dịch X. Cho HCl dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCl đã phản ứng là 

 A. 0,50 mol. B. 0,80 mol. C. 0,60 mol. D. 0,55 mol. 

   Lời giải 

H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH : lysin 

Số mol NaOH là : NaOHn 0,3.1 0,3 mol= =   

Có thể coi lysin và NaOH đồng thời tác dụng với HCl theo sơ đồ sau : 

 

2 2 5 9

0,25 mol 3 2 5 9
2

0,3 mol

(H N) C H COOH

(Cl H N) C H COOH
HCl H O

NaClNaOH

 
    

+ → +   
  

  

  

2 3

2

2

NH HCl NH Cl
NaOH HCl NaCl H O

HCl (pø) NH NaOHn n n 2.0,25 0,3 0,8 mol

+ →
+ → +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + = + =   

Đáp án B 

Bài 70 : Cho hỗn hợp X gồm tyrosin (HOC6H4CH2CH(NH2)COOH)) và alanin. Tiến hành hai thí nghiệm 

sau: 

- Thí nghiệm 1 : Cho m gam X tác dụng vừa đủ với  dung dịch HCl thu được dung dịch Y, cô cạn 

dung dịch Y thì thu được (m + 9,855) gam muối khan 

- Thí nghiệm 2 : Cho m gan X tác dụng với 487,5ml dung dịch NaOH 1M thì  lượng NaOH dùng 

dư 25% so với lượng cần phản ứng.  

Giá trị của m là 

 A. 44,45. B. 37,83. C. 35,99. D. 35,07. 

   Lời giải 

Đặt số mol các chất trong X là HOC6H4CH2CH(NH2)COOH : a mol ; CH3-CH(NH2)-COOH (alanin) : b 

mol 

Xét thí nghiệm 1 : 

 X tác dụng với HCl chính là do nhóm NH2 tác dụng theo sơ đồ sau : 

  2 3

X muèi

NH HCl NH Cl+ →   
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2 2

2

6 4 2 2 3 2 2

B¶o toµn khèi l­îng
X HCl muèi HCl HCl

HCl

NH HCl NH

B¶o toµn NH
HOC H CH CH(NH )COOH CH CH(NH )COOH NH

m m m m m m 9,855 m 9,855 gam

9,855
n 0,27 mol

36,5

n n n 0,27 mol

n n n a b 0,27 (1)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + = +  =

 = =

=  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

  

Xét thí nghiệm 2 : 

 Số mol NaOH là : NaOHn 0,4875.1 0,4875 mol= =   

 

NaOH (ban ®Çu) NaOH (pø) NaOH (d­)

NaOH d­ 25% so víi l­îng ph¶n øng
NaOH (ban ®Çu) NaOH (pø) NaOH (pø) NaOH (pø)

NaOH (ban ®Çu)

NaOH (pø)

n n n

25
n n .n 1,25.n

100

n 0,4875
n 0,39 mol

1,25 1,25

= +

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + =

 = = =

  

 X tác dụng với NaOH chính là do nhóm COOH và OH (phenol) tác dụng theo sơ đồ sau : 

  
2

2
phenol

COOH NaOH COONa H O

OH NaOH ONa H O

+ → +

+ → +   

 COOH OH NaOH (pø)

a mol(a b) mol

n n n (a b) a 0,39 2a b 0,39 (2)

+

 + =  + + =  + =   

6 4 2 2 3 2

Tæ hîp (1), (2)

HOC H CH CH(NH )COOH CH CH(NH )COOH

a 0,12mol ; b 0,15 mol

m m m 181.0,12 89.0,15 35,07 gam

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

= + = + =
  

Đáp án D 

Bài 71 : Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic đa chức X và amino axit Y (X, Y đều no, hở, có cùng số nhóm 

chức –COOH; YX nn  ). Lấy 0,2 mol A cho tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1M (dư) thì thu được 

dung dịch B. Chia B thành 2 phần bằng nhau : 

- Phần 1 : Tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,31 mol HCl 

- Phần 2 : Cô cạn thu được 17,7 gam chất rắn 

Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp A là 

 A. 36,81%. B. 55,22%. C. 42,12%. D. 40,00%. 

 Lời giải 

Do chia B thành hai phần bằng nhau nên ta có thể coi : 

 B tác dụng vừa đủ với 0,62 mol HCl 

 Cô cạn B thu được 35,4 gam chất rắn 

Đặt công thức các chất trong A là R(COOH)x (X) : a mol ; (H2N)yR’(COOH)x (Y) : b mol. Ta có : 

 X Y

x 2 y x

n n a b
R(COOH) (H N) R'(COOH) A

a 0,1
n n n a b 0,2 (1) (*)

b 0,1

   
+ =  + = ⎯⎯⎯⎯⎯→


  

Số mol NaOH là : NaOHn 0,5.1 0,5 mol= =   

Xét giai đoạn dung dịch B tác dụng với HCl : 

 R(COOH)x không tác dụng với HCl 

 Có thể coi A và NaOH đồng thời phản ứng với HCl theo sơ đồ sau : 
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2 y x

3 y xb mol
2

0,62 mol

0,5 mol

(H N) R'(COOH)

(ClH N) R'(COOH)
HCl H O

NaClNaOH

 
      

+ → +   
   

  

  

 

 2 3

2

2 2 2

22

2 y x 2

2 y x

*

NH HCl NH Cl
NaOH HCl NaCl H O

NH NaOH HCl NH NH

NHB¶o toµn NH
(H N) R'(COOH) NH

(H N) R'(COOH)

2 xb 0,1 y N

n n n n 0,5 0,62 n 0,12 mol

n 0,12
y.n n y

n b

Y : H NR'(COOH)0,12
y 1,2 y 1

0,1

+ →
+ → +

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =  =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =

⎯⎯⎯→  = ⎯⎯⎯→ = 
theo (1)

b 0,12 mol a 0,08 mol




= ⎯⎯⎯⎯→ =

  

Xét giai đoạn A tác dụng với dung dịch NaOH : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  

x
x

0,08 mol

2 x 2
2 x 0,5 mol

0,12 mol

35,4gam r¾n
A

R(COOH)
R(COONa)

NaOH H NR'(COONa) H O
H NR'(COOH)

NaOH d­

 
  

   
+ → +   

   
   

  

 2

2

COOH NaOH COONa H O
COOH NaOH (pø) H On n n (**)

+ → +
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

 

x 2 x

2

B¶o toµn COOH
R(COOH) H NR'(COOH) COOH COOH

COOH

Theo (**) X ®a chøc
NaOH (pø) NaOH (ban ®Çu)

2

2 2

Theo (**)
H O CO

x.n x.n n x.0,08 x.0,12 n

n 0,2x mol

n 0,2x 0,5 n x 2,5 x 2

X : R(COOH)

Y : H NR'(COOH)

n n

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

 =

⎯⎯⎯⎯→ =  =   ⎯⎯⎯⎯→ =


 



⎯⎯⎯⎯→ = OH 0,2.2 0,4 mol= =

  

 

2

2 2 2

2

B¶o toµn khèi l­îng
A NaOH r¾n H O A

A

R(COOH) H NR'(COOH) A

2 2 2

2 2

CH (CO

m m m m m 40.0,5 35,4 18.0,4

m 22,6 gam

m m m (R 90).0,08 (R' 106).0,12 22,6

R 14(CH ) X : CH (COOH)
2R 3R' 67

R' 13(CH) Y : H NCH(COOH)

%m

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 =

+ =  + + + =

= 
 + =  

= 

2OH)

104.0,08
.100 36,81%

22,6
= =

  

Đáp án A 

Bài 72 : Đốt cháy hoàn toàn 5,52 gam chất X (có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) 

thu được hỗn hợp khí và hơi A gồm CO2, HCl, H2O và N2. Cho một phần A đi chậm qua dung dịch 

Ca(OH)2 dư thấy có 6,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 1,82 gam và có 0,112 lít khí không bị 

hấp thụ. Phần còn lại của A cho lội chậm qua dung dịch AgNO3 trong HNO3 dư thấy khối lượng dung 

dịch giảm 2,66 gam và có 5,74 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Phân tử khối X có 

giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?    

A. 172,0. B. 188,0. C. 182,0.             D. 175,5. 
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  Lời giải 

Xét giai đoạn một phần A tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  2

3
2

6 gam

Ca(OH) d­
dung dÞch gi¶m

2

2
2

0,112 lÝt
A (1)

CaCO
CO

HCl
m 1,82 gam

H O
N

N

+


 
 
 

⎯⎯⎯⎯⎯→ = 
 

 
 

  

 Kết tủa thu được là CaCO3 
3CaCO

6
n 0,06 mol

100
 = =   

 
2 3 2

B¶o toµn C
CO (1) CaCO CO (1)n n n 0,06 mol⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

 Khí thoát ra là N2 
2N (1)

0,112
n 0,005mol

22,4
 = =   

 
3 2 2 2

2

CaCO CO (1) H O(1) HCl(1) dung dÞch gi¶m H O(1) HCl(1)

H O(1) HCl(1)

m (m m m ) m 6 (44.0,06 m m ) 1,82

m m 1,54 gam

− + + =  − + + =

 + =
  

Xét phần còn lại của A lội qua dung dịch AgNO3/HNO3 dư : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  3 3

2
5,74gam

AgNO d­/HNO
dung dÞch gi¶m

2

2
2

2A (2)

AgCl
CO

HCl
m 2,66gam

H O
CO

N
N

+


 
 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = 
 

  
   

 

  

 Kết tủa thu được là AgCl AgCl

5,74
n 0,04 mol

143,5
 = =   

 
B¶o toµn Cl

HCl(2) AgCl HCl(2)n n n 0,04mol⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =   

 

2 2

2 2

2

AgCl HCl(2) H O(2) dung dÞch gi¶m H O(2)

H O(2) H O(2)

HCl(2) H O(2)

m (m m ) m 5,74 (36,5.0,04 m ) 2,66

1,62
m 1,62 gam n 0,09 mol

18

n : n 0,04 : 0,09 4 : 9

− + =  − + =

 =  = =

= =

  

Chia A thành các phần không bằng nhau nhưng tỉ lệ mol các chất trong các phần là như nhau 

Đặt số mol các chất trong một phần của A là HCl : 4a mol ; H2O : a mol. Ta có : 

 
2

2

HCl(1)

HCl(1) H O(1)
H O(1)

n 0,02 mol
m m 1,54 36,5.4a 18.9a 1,54 a 0,005 mol

n 0,045mol

=
+ =  + =  =  

=

  

HCl(2)

HCl(1) HCl(A) HCl(1)

HCl(1) HCl(2) HCl(A)

n 0,04
2

n 0,02 n 3.n

n n n

Sè mol c¸c chÊt trong A®ÒugÊp 3 lÇn sè mol c¸c chÊt trong phÇn mét


= = 

 =
+ = 


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2 2

2 2

2 2

CO (A) CO (1)

N (A) N (1)

HCl(A) HCl(1)

H O(A) H O(1)

n 3.n 3.0,06 0,18mol

n 3.n 3.0,005 0,015 mol
Sè mol c¸c chÊt trong A lµ :

n 3.n 3.0,02 0,06mol

n 3.n 3.0,045 0,135 mol

= = =


= = =
 

= = =
 = = =


  

Xét giai đoạn đốt cháy X : 

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
2 2 2

0,06 mol5,52 gam X 0,18 mol 0,015 mol0,135 mol

(C,H,N,Cl,O) CO HCl H O N
+

⎯⎯⎯→ + + +   

 

2

2

2

B¶o toµn C
C(X) CO C(X)

B¶o toµn Cl
Cl(X) HCl Cl(X)

B¶o toµn N
N(X) N N(X)

B¶o toµn H
H(X) HCl H O H(X)

n n n 0,18 mol

n n n 0,06 mol

n 2.n n 2.0,015 0,03 mol

n n 2.n n 0,06 2.0,135 0,33mol

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = =

⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = + =

  

 

B¶o toµn khèi l­îng X
C(X) H(X) O(X) Cl(X) N(X) X

O(X)

O(X) O(X)

C(X) H(X) O(X) Cl(X) N(X)

m m m m m m

12.0,18 1.0,33 m 35,5.0,06 14.0,03 5,52

0,48
m 0,48gam n 0,03 mol

16

n : n : n : n : n 0,18 : 0,33 : 0,03 : 0,06 : 0,03 6 :11:1

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + + + =

 + + + + =

 =  = =

= =

CT§GN cña X CTPT CT§GN
6 11 2 6 11 2

X

: 2 :1

C H OCl N X : C H OCl N

M 184 gÇn 182 nhÊt


⎯⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

 =

   

Đáp án C 

Bài 73 : Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX < 

MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm -NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được 

khí N2; 14,56 lít CO2 (ở đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch x mol 

HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng ? 

A. Giá trị của x là 0,075. 

B. X có phản ứng tráng bạc. 

C. Phần trăm số mol của Y trong M là 20%. 

D. Phần trăm khối lượng của Z trong M là 32,05%. 

  Lời giải 

Xét giai đoạn đốt cháy 0,4 mol M : 

 Số mol các chất là : 

  
2

2

CO

H O

14,56
n 0,65 mol

22,4

12,6
n 0,7mol

18


= =


 = =


  

 Sơ đồ phản ứng : 

  2O
2 2 2x y z t

0,65 mol 0,7 mol
0,4 mol M

C H O N CO H O N
+

⎯⎯⎯→ + +   
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2

2x y z t

x y z t

Z

COB¶o toµn C
C H O N CO

C H O N

C 2
nhá nhÊt lín nhÊt X nhá nhÊt lín nhÊt X

X,Y thuéc cïng d·y ®ång ®¼ng
n 2n 2

n 0,65
x.n n x 1,625 C 1,625

n 0,4

C 1,625 C C C 1,625 C C 1(HCOOH)

X : HCOOH Y: C H O



⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = = =  =

   ⎯⎯⎯→ =    =

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

  

 

H O(M) CO (M)2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2

2

2 2

2

2 2

n n(X,Y) O
H O(X,Y) CO (X,Y) H O(Z) CO (Z)

m 2m 1 2H O(Z) CO (Z)

Z H O(Z) CO (Z)

(X,Y) O
H O(X,Y) CO (X,Y)

Z O Z
H O(Z) CO (Z)

n n n n

Z : C H NOn n

n 2.[n n ]Z: 1N

n n 0

n
n n

2

+

+

+

+

⎯⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 

  
 

= −  

⎯⎯⎯⎯⎯→ − =



⎯⎯⎯→ − =
2 2

X Y

Z
H O(M) CO (M)

Z

n n
X,Y Z X,Y X Y

n
n n

2

n 2.[0,7 0,65] 0,1 mol

0,3
n n 0,4 n 0,3mol n n 0,15 mol

2

=

 − =



 = − =

+ =  = ⎯⎯⎯⎯→ = = =

 

 
n 2n 2 m 2m 1 2 2

B¶o toµn C
HCOOH C H O C H NO CO

2 4 2 3

2 5 2 2 2

1.n n.n m.n n

n 2 Y: C H O hay CH COOH
1.0,15 n.0,15 m.0,1 0,65 3n 2m 10

m 2 Z : C H NO hay H NCH COOH

+
⎯⎯⎯⎯⎯→ + + =

= 
 + + =  + =  

= 

 

Xét giai đoạn 0,3 mol M tác dụng với HCl : 

 N(0,3 mol M)

0,3
n .0,1 0,075 mol

0,4
= =   

 X tác dụng với HCl chính là do N tác dụng theo sơ đồ sau : 

  N HCl NHCl+ →   

 
HCl N HCl

HCl

n n n 0,075 mol

x n x 0,075 mol

 =  =

=  =
  

X là HCOOH  X có phản ứng tráng bạc 

Y
Y

M

n 0,15
%n .100 .100 37,5%

n 0,4
= = =   

2 2

2 2

3 2 2

2 2

H NCH COOH

H NCH COOH
HCOOH CH COOH H NCH COOH

H NCH COOH

m
%m .100

m m m

75.0,1
%m .100 32,05%

46.0,15 60.0,15 75.0,1

=
+ +

 = =
+ +

    

Đáp án C 

Bài 74 : Hỗn hợp A gồm axit cacboxylic đa chức X và amino axit Y (X, Y đều no, hở, có cùng số nguyên 

tử C và có cùng số nhóm chức –COOH; YX nn  ). Lấy 0,2 mol A cho tác dụng với 500ml dung dịch 

NaOH 1M (dư) thì thu được dung dịch B. Cô cạn 
2

1
 dung dịch B  thu được 17,7 gam chất rắn. Phần trăm 

khối lượng của Y trong A là 

 A. 55,22%. B. 42,12%. C. 63,19%. D. 40,00%. 

 Lời giải 
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Đặt công thức và số mol các chất trong A là R(COOH)x (X) : a mol ; (H2N)yR’(COOH)x (Y) : b mol 

X Y

x 2 y x

n n a b
R(COOH) (H N) R'(COOH) A

a 0,1 mol
n n n a b 0,2(1) (*)

b 0,1 mol

   
+ =  + = ⎯⎯⎯⎯⎯→


  

Số mo NaOH là : NaOHn 0,5.1 0,5 mol= =   

Cô cạn ½ dung dịch B thu được 17,7 gam chất rắn   cô cạn dung dịch B thu được 35,4 gam chất rắn 

Sơ đồ phản ứng : 

 

x
x

a mol

2 x 2
2 x 0,5 mol

b mol

35,4gam r¾n
A

R(COOH)
R(COONa)

NaOH H NR'(COONa) H O
H NR'(COOH)

NaOH d­

 
  

   
+ → +   

   
   

 

2

2

COOH NaOH COONa H O
COOH NaOH (pø) H On n n (**)

+ → +
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = =   

x 2 x

B¶o toµn COOH
R(COOH) H NR'(COOH) COOH COOH

Theo (1)
COOH

Theo (**) X ®a chøc
NaOH (pø) NaOH (ban ®Çu)

2

2 y 2

Theo (**)

x.n x.n n x.a x.b n

n 0,2x mol

n 0,2x 0,5 n x 2,5 x 2

X : R(COOH)

Y : (H N) R'(COOH)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + =  + =

⎯⎯⎯⎯→ =

⎯⎯⎯⎯→ =  =   ⎯⎯⎯⎯→ =


 



⎯⎯ →
2H O COOHn n 0,2.2 0,4 mol⎯⎯ = = =

  

 

2

Y
X

X Y

X Y

B¶o toµn khèi l­îng
A NaOH r¾n H O A

A

C 3
C 3

C CA
A X Y X 2 2

A

C C 2 2

2 2 2

m m m m m 40.0,5 35,4 18.0,4

m 22,6 gam

m 22,6
M 113 M 113 M M 104 X : CH (COOH)

n 0,2

Y : H NCH(COOH)

Y :(H N) C(COOH)


 

=

=

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 =

= = =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = 


⎯⎯⎯⎯→



  

Trường hợp 1 : A gồm CH2(COOH)2 : a mol ; H2NCH(COOH)2 : b mol. Ta có : 

 

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

CH (COOH) H NCH(COOH) A

CH (COOH) H NCH(COOH) A

H NCH(COOH)

n n n a b 0,2 a 0,08 mol
tháa m·n(*)

m m m 104a 119b 22,6 b 0,12 mol

119.0,12
%m .100 63,19%

22,6

+ = + = = 
    

+ = + = = 

= =

  

Trường hợp 2 : A gồm CH2(COOH)2 : a mol ; (H2N)2C(COOH)2 : b mol. Ta có : 

 
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

CH (COOH) (H N) C(COOH) A theo (*)

CH (COOH) (H N) C(COOH) A

n n n a b 0,2 a 0,14 mol
lo¹i

m m m 104a 134b 22,6 b 0,06 mol

+ = + = = 
  ⎯⎯⎯⎯→  

+ = + = = 

  

Đáp án C 
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